
DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CẤP, GIAO VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN  
SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐANG ĐƯỢC LƯU GIỮ  

TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

1. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 
Thu hồi đất do Công ty Thương nghiệp huyện Lệ Thủy đang sử dụng, 
để giao cho Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Bình làm quầy bán hàng 
vật tư phục vụ nông nghiệp 

1990 

2 Thu hồi đất đã giao cho ông Nguyễn Văn Cử sử dụng để xây dựng 
Nhà thờ họ Nguyễn tại thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 1990 

3 Thu hồi đất của HTX Thượng Giang và Giao đất xây dựng cho UBND 
huyện Lệ Thủy 1991 

4 Giao đất xây dựng tại địa điểm huyện đội cũ do UBND huyện Lệ Thủy 
để giao cho Xí nghiệp nước khoáng 1991 

5 
Thu hồi một phần diện tích đất lâm nghiệp thuộc quyền sử dụng của Lâm 
trường Nam Quảng Bình giao cho huyện Lệ Thủy để tổ chức giao đất, 
giao rừng 

1991 

6 Thu hồi đất, giao đất xây dựng thuộc quyền sử dụng của Công ty 
Thương nghiệp huyện Lệ Thủy giao cho Xí nghiệp Cơ khí Kiến Giang 1991 

7 Giao đất cho Chi nhánh kho bạc huyện Lệ Thủy xây dựng trụ sở 1992 

8 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 05 tổ chức trên địa bàn 
huyện Lệ Thủy (Có danh sách kèm theo) 1992 

9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương nghiệp- 
Tổng hợp huyện Lệ Thủy 1992 

10 Thu hồi đất của Nông trường Lệ Ninh giao cho UBND huyện Lệ Thủy 
quản lý sử dụng 1993 

11 Giao đất cho UBND huyện Lệ Thủy quản lý 1994 

12 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an huyện Lệ Thủy 1994 

13 Giao đất cho Trường Tiểu học Thượng Phong, xã Phong Thủy, 
huyện Lệ Thủy 1994 

14 Thu đất xây dựng của xã Thái Thuỷ, thuộc huyện Lệ Thủy và giao cho 
Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng 1994 



15 Thu đất xây dựng của xã Sơn Thuỷ, thuộc huyện Lệ Thủy và giao cho 
Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng 1994 

16 Thu đất xây dựng của xã Phú Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy và giao cho 
Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng 1994 

17 Thu đất xây dựng của xã Mỹ Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy và giao cho 
Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng 1994 

18 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTCS xã Mỹ Thủy,  
huyện Lệ Thủy 1995 

19 Giao đất khu dân cư nông thôn để hộ gia đình 2 xã Phong Thủy, 
Dương Thủy thuộc huyện Lệ Thủy làm nhà ở năm 1995 1995 

20 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quốc phòng cho Ban chỉ huy 
Quân sự huyện Lệ Thủy - Quảng Ninh - Quảng Trạch 1995 

21 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại 
Nam Quảng Bình tại chợ Ba Canh - xã Văn Thủy huyện Lệ Thủy 1995 

22 Giao đất cho Trường PTCS cấp I xã Mỹ Thủy - huyện Lệ Thủy 1996 
23 Thu hồi đất của Trường Phổ thông cơ sở Thượng Giang, huyện Lệ Thủy 1996 
24 Giao đất ở khu dân cư nông thôn cho xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy 1996 

25 Giao đất ở khu dân cư nông thôn cho xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy 
để xây dựng nhà ở hộ gia đình năm 1996 1996 

26 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Phổ thông cơ sở  số 1 
xã An Thủy, huyện Lệ Thủy 1996 

27 Thu hồi 3584 m2 đất của HTX Phong Giang thuộc thị trấn Kiến Giang, 
huyện Lệ Thủy để bố trí khu dân cư cho 32 hộ gia đình 1996 

28 Thu hồi đất của Công ty vật tư tổng hợp Quảng Bình tại khu vực thị trấn 
Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 1997 

29 Thu hồi đất của Trạm Giống cây trồng - Bảo vệ thực vật huyện 
Lệ Thủy để giao cho Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình sử dụng 1997 

30 
Thu hồi đất chuyên dùng của Trường cấp I và II của xã Cam Thủy 
để giao cho UBND xã Cam Thủy huyện Lệ Thủy xây dựng 
Trường trung học cơ sở 

1997 

31 
Thu hồi đất chuyên dùng của Kho bạc Nhà nước và phòng Tài chính 
huyện Lệ Thủy để giao cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lệ Thủy 
xây dựng trụ sở làm việc 

1998 



32 
Chuyển giao tài sản và đất đai thuộc khu vực Trường Phổ thông 
Năng khiếu huyện Lệ Thủy, sang giao cho Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên huyện Lệ Thủy quản lý, sử dụng 

1998 

33 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường phổ thông cơ sở 
xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thủy 1998 

34 Thu hồi đất nông nghiệp trồng màu của xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy để 
giao cho Trường phổ thông cấp 2+3 Tân Thủy xây dựng sân tập thể dục 1998 

35 

Thu hồi đất trồng lúa của gia đình ông Khổng Đức Trai ở HTX Phong 
Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy để giao cho Công ty Giống cây 
trồng Quảng Bình thuê đất xây dựng Trạm Giống cây trồng tỉnh tại huyện 
Lệ Thủy 

1998 

36 Thu hồi đất tại thôn Ba Canh xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy để giao 
cho Trường Tiểu học Văn Thủy xây dựng trường học 1998 

37 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1998 

38 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1998 

39 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1998 

40 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1998 

41 
Thu hồi 8000m2 đất chuyên dùng của Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Lệ 
Thủy chuyển qua đất khu dân cư nông thôn tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, 
huyện Lệ Thủy 

1998 

42 Giao đất hoang Hóa tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy cho Sở Giáo dục - Đào 
tạo Quảng Bình xây dựng Trường PTTH Trần Hưng Đạo - huyện Lệ Thủy 1999 

43 Cho phép khai thác tận thu đất biên hòa tại xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thủy 1999 

44 
Thu hồi đất nông nghiệp tại thị trấn Kiến Giang để giao và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Lệ Thủy 
xây dựng trụ sở 

1999 

45 
Thu hồi đất nông nghiệp (đất mạ) và đất có mặt nước sông ngòi tại 
xã An Thủy, huyện Lệ Thủy để giao và cho Ban quản lý Dự án 
thuỷ lợi 408 thuê đất xây dựng Cống An Lạc 

1999 



46 
Thu hồi đất nông nghiệp nông nghiệp gieo mạ (quỹ đất công ích) 
của xã An Thủy, huyện Lệ Thủy để giao cho Trường Tiểu học số 2 
xã An Thủy xây dựng sân tập thể dục cho học sinh 

1999 

47 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện huyện Lệ Thủy, 
tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy 2000 

48 Giao đất cho UBND xã Hải Thuỷ, huyện Lệ Thủy xây dựng Trường Tiểu học 2000 

49 Giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy sử dụng 2000 

50 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng NN&PTNT 
huyện Lệ Thủy 2000 

51 
Thu hồi đất của 2 xã Thái Thuỷ và Tân Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho 
Công ty Điện lực 3 xây dựng hệ thống móng cột điện cấp điện sáng 
cho xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thủy 

2000 

52 Giao đất tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy cho Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy 
xây dựng Trạm Kiểm lâm Bến Tiến 2000 

53 Kế hoạch đất ở khu dân cư tại Công ty Cao su Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy 2000 

54 Cấp giấy phép khai thác tận thu mở rộng đất biên hòa thuộc xã Sen Thủy, 
huyện Lệ Thủy 2000 

55 Cho Công ty Thương mại Nam Quảng Bình thuê đất để hoạt động 
kinh doanh tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2000 

56 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy 2000 

57 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 2000 

58 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 1 
xã An Thủy, huyện Lệ Thủy 2000 

59 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2000 

60 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2000 

61 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Kiến Giang, 
huyện Lệ Thủy cho Trường THCS Kiến Giang xây dựng trường học 2000 

62 Thu hồi đất tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng công trình Điểm Bưu điện - Văn Hóa xã Liên Thủy 2000 



63 Thu hồi đất tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Bưu điện Quảng 
Bình xây dựng công trình Điểm Bưu điện - Văn Hóa xã Phong Thủy 2000 

64 Thu hồi đất tại xã Ngư Hòa, huyện Lệ Thủy giao cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng công trình Điểm Bưu điện - Văn Hóa xã Ngư Hoà 2000 

65 Thu hồi đất tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban Quản lý 
Dự án Thủy lợi 408 xây dựng Hồ chứa nước Phú Hoà 2000 

66 
Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường mầm non Hoa Mai Lệ Thủy, thị trấn Kiến Giang, 
huyện Lệ Thủy 

2000 

67 
Thu hồi đất màu tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho 
Đoạn quản lý đường sông Quảng Bình xây dựng Trạm quản lý 
đường sông Kiến Giang 

2000 

68 Thu hồi đất trồng màu do UBND xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy quản lý, 
giao cho Bưu điện Lệ Thủy thuê xây dựng Bưu cục Chợ Mai 2000 

69 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm Y tế xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2000 

70 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm Y tế xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2000 

71 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2000 

72 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học thị trấn nông trường Lệ Ninh - huyện Lệ Thủy 2000 

73 
Thu hồi đất của HTX Tuy Lộc,  xã Lộc Thủy,  huyện Lệ Thủy 
giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Lộc Thủy xây dựng trường học  

2000 

74 
Thu hồi đất nông nghiệp (đất mạ) do UBND xã Mỹ Thủy quản lý 
giao cho Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lệ Thủy thuê 
xây dựng trụ sở Chi nhánh ngân hàng chợ Trạm 

2000 

75 Thu hồi đất tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy giao UBND huyện 
Lệ Thủy xây dựng đường vào cầu Văn Thạch 2001 

76 Thu hồi đất của Bưu điện huyện Lệ Thủy 2001 

77 Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang huyện Lệ Thủy giao cho BQL các 
dự án huyện Lệ Thủy xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất ở 2001 

78 
Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy giao cho 
Trung tâm Bồi Trường Chính trị huyện Lệ Thủy xây dựng trụ sở 
(bổ sung) 

2001 



79 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm y tế xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 2001 

80 Quy hoạch sử dụng đất Trường Tiểu học và THCS bản Cồn Cùng, 
xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy 2001 

81 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy 2001 

82 Giao đất tại thị trấn Kiến Giang huyện Lệ Thủy để xây dựng 
Trường PTTH bán công Lệ Thủy 2001 

83 Thu hồi đất tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy cho Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình thuê đất xây dựng cửa hàng xăng dầu 2001 

84 Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang huyện Lệ Thủy giao đất và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm y tế thị trấn Kiến Giang 2001 

85 Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy giao cho 
Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất ở 2001 

86 Hợp thức hoá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho Trường Phổ thông cơ sở xã Ngư Hoà, huyện Lệ Thủy  2001 

87 
Thu hồi đất tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy cho Công ty 
Xây dựng và Vật liệu xây dựng Quảng B ình thuê khai thác 
mỏ sét  

2001 

88 Hợp thức hoá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
cho Trường Trung học cơ sở Dương Thủy,  huyện Lệ Thủy  2001 

89 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy 2001 

90 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy 2001 

91 
Thu hồi đất tại xã Xuân Thủy xã An Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho 
UBND huyện Lệ Thủy xây dựng đường GTNT từ cống Xuân Lai 
đến trụ sở UBND xã An Thủy 

2002 

92 Giao đất xây dựng Nhà tưởng niệm Hoàng Hối Khanh tại xã 
Phong Thủy, huyện Lệ Thủy 2002 

93 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Long Đại tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy 2002 

94 
Thu hồi đất tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban Thực 
thi dự án ARCD huyện Lệ Thủy xây dựng công trình Hồ chứa nước 
Khe Giữa  

2002 



95 
Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy giao cho 
UBND huyện Lệ Thủy xây dựng đường nội thị Lệ Thủy, Nhánh II, 
đoạn Km0+00 đến Km0+165  

2002 

96 Thu hồi đất tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Trường Tiểu học xã 
Sơn Thủy xây dựng Trường học 2002 

97 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Khe Giũa tại xã Kim Thủy và Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy 2002 

98 
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Kiến Giang tại xã Kim Thủy, Ngân Thủy và Phú Thủy, 
huyện Lệ Thủy 

2002 

99 Thu hồi đất tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban Quản lý Dự án 
thủy lợi 408 xây dựng Công trình hồ chứa nước Phú Hòa  2002 

100 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 2002 

101 
Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình 

2002 

102 
Thu hồi đất tại xã Liên Thủy giao cho Công ty Cấp thoát nước 
Quảng Bình xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Kiến Giang, 
huyện Lệ Thủy 

2002 

103 Thu hồi đất lâm nghiệp của Lâm trường Nam Quảng Bình giao cho 
Trạm khuyến nông huyện Lệ Thủy xây dựng hồ nuôi tôm trên cát 2002 

104 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm Y tế xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2002 

105 Thu hồi đất tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban Quản lý 
dự án huyện Lệ Thủy xây dựng Cợ Hôm Trạm 2003 

106 Thu hồi đất tại thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy giao cho UBND 
huyện Lệ Thủy xây dựng khu tái định cư thị trấn Lệ Ninh 2003 

107 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS xã 
Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2003 

108 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Chi Cục Thuế huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2003 

109 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã An Thủy, 
huyện Lệ Thủy 2003 

110 Thu hồi đất và cho thuê đất xây dựng Nhà điều hành Chi nhánh Điện 
Lệ Thủy tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy 2003 



111 

Thu hồi đất tại 2 xã Phú Thủy,  Kim Thủy và Lâm trường 
Kiến Giang,  huyện Lệ Thủy giao cho sở Công nghiệp 
Quảng B ình xây dựng tuyến điện khu du lịch suối nước 
nóng Bang xã Kim Thủy,  huyện Lệ Thủy  

2003 

112 
Thu hồi đất tại các xã: Mỹ Thủy, Dương Thủy và Tân Thủy, 
huyện Lệ Thủy giao cho Ban QLDA huyện Lệ Thủy xây dựng 
tuyến đường: Mỹ Thủy - Hưng Thủy - Dương Thủy 

2003 

113 Thu hồi đất và cho thuê đất xây dựng Khu du lịch sinh thái và 
điều dưỡng tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy 2003 

114 
Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy giao cho Chi cục 
Quản lý thị trường Quảng Bình xây dựng Trụ sở làm việc Đội Quản lý 
Thị trường số 2 

2003 

115 
Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy giao cho Ban 
Quản lý dự án GTNT2 thuộc Sở GTVT xây dựng công trình 
Đường đầu Cầu Kiến Giang 

2003 

116 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
xã An Thủy, huyện Lệ Thủy 2003 

117 Cho Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ thuê đất tại xã Ngư Thủy, 
huyện Lệ Thủy để khai thác tận thu Ti Tan 2003 

118 Thu hồi đất tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Trường Trung học cơ sở 
xã Mai Thuỷ mở rộng khuôn viên của trường 2003 

119 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Thủy văn Lệ Thủy 
tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2003 

120 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường Trung học cơ sở 
xã An Thủy, huyện Lệ Thủy 2003 

121 Thu hồi đất của Công ty Cao su Lệ Ninh giao cho Trường Mầm non 
thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy xây dựng trường học 2003 

122 Thu hồi đất tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban Quản lý Dự án 
huyện Lệ Thủy xây dựng Bãi chứa và xử lý rác thải huyện Lệ Thủy 2004 

123 Thu hồi đất của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Lệ Thủy tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy 2004 

124 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tòa án nhân dân 
huyện Lệ Thủy tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2004 

125 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi Cục Thuế 
huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy 2004 



126 
Thu hồi đất tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban Quản lý các 
Dự án huyện Lệ Thủy xâyd ựng nâng cấp tuyến đường An Thủy, 
huyện Lệ Thủy - Giai đoạn 2  

2004 

127 
Thu hồi đất tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban 
Quản lý Dự án huyện Lệ Thủy xây dựng bãi chứa và xử lý rác thải 
huyện Lệ Thủy  

2004 

128 
Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy giao cho 
Ban Quản lý các dự án huyện Lệ Thủy xây dựng tuyến đường 
vào Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy (Giai đoạn 1) 

2004 

129 
Thu hồi đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho Công ty 
Dược phẩm Quảng Bình thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc và 
kho hàng Hiệu thuốc huyện Lệ Thủy 

2004 

130 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Chi nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy 
tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy 

2004 

131 
Giao đất cho Ban quản lý các dự án huyện Lệ Thủy xây dựng 
công trình cấp điện thôn Trầm Kỳ, Thanh Sơn, xã Sen Thủy, 
huyện Lệ Thủy 

2004 

132 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện Lệ Thủy tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2004 

133 Thu hồi đất của Công ty Lương thực Bình Trị Thiên tại xã Phong Thủy, 
huyện Lệ Thủy 2004 

134 Giao đất xây dựng khu tái định cư Xuân Giang tại thị trấn Kiến Giang, 
huyện Lệ Thủy 2004 

135 
Thu hồi đất tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy giao cho Ban 
Quản lý các Dự án huyện Lệ Thủy xây dựng nâng cấp tuyến 
đường Văn Thạch đi Tam Hương  

2004 

136 Giao đất tại xã Ngư Hòa, huyện Lệ Thủy cho Trường Tiểu học 
Ngư Hòa xây dựng trường học 2004 

137 Cấp giấy quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Mai Thủy, 
huyện Lệ Thủy  2004 

138 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS 
xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy  2004 

139 Cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
huyện Lệ Thủy thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc 2004 

140 Cho Công ty Cao su Lệ Ninh chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ngân Thủy, 
huyện Lệ Thủy 2004 



141 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học xã Sơn Thủy, 
huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 2004 

142 Thu hồi đất tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy cho Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình thuê đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu Xuân Thủy 2004 

143 Cho Công ty TNHH Huy Hoàng thuê đất khai thác tận thu đá vôi xây dựng 
và làm bãi tập kết vật liệu tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy 2004 

144 Giao đất tại thị trấn Kiến Giang, xã Phong Thủy, xã Lộc Ninh, huyện Lệ Thủy 
để xây dựng tuyến đường về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2004 

145 Giao đất tại thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang để xây dựng khu 
tái định cư thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2004 

146 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần sản xuất 
vật liệu và xây dựng 405 tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 2004 

147 
Giao đất tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy cho Công ty Quản lý và sửa chữa 
đường bộ 483 xây dựng Nhà hạt Làng Ho - Quản lý đường Hồ Chí Minh 
(nhánh Tây) 

2004 

148 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Ngư Hòa 
tại xã Ngư Hòa, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2004 

149 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Dược phẩm 
Quảng Bình tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 2004 

150 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Quản lý và sửa chữa 
đường bộ 483 tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy 2004 

151 Thu hồi đất để GPMB xây dựng Chợ Động xã Mai Thủy huyện Lệ Thủy 2005 

152 Giao đất xây dựng công trình cấp điện cho hệ thống Thủy lợi Bắc Nạng,  
huyện Lệ Thủy 2005 

153 Thu hồi đất tại xã Lam Thủy, huyện Lệ Thủy và giao đất xây dựng 
Khu tái định cư bản Tăng Ky 2005 

154 Thu hồi đất và giao đất xây dựng Công trình Cấp điện cho hệ thống Thủy lợi 
Tiểu vùng 9 - vùng III, huyện Lệ Thủy 2005 

155 Thu hồi đất để GPMB xây dựng Trại Lợn giống và thụ tinh nhân tạo 
huyện Lệ Thủy 2005 

156 Giao đất tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy cho Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình 2006 

157 Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng khuôn viên 
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 2006 

158 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân 
trên địa bàn thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy  



 

 

2. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Quảng Ninh 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 
Thu hồi đất hoang thuộc quyền sử dụng của HTX Xuân Dục,xã Xuân Ninh 
để giao đất cho Xí nghiệp cơ khí nông nghiệp huyện Quảng Ninh sử dụng 
vào mục đích xây dựng 

1990 

2 Thu đất xây dựng phía trước Bưu điện huyện Quảng Ninh giao cho 
UBND huyện Quảng Ninh sử dụng 

1991 

3 Thu đất xây dựng của huyện Quảng Ninh giao cho Phòng Văn hóa 
Thông tin huyện sử dụng 

1991 

4 Thu hồi đất, giao đất thuộc quyền sử dụng của Xí nghiệp Lâm công nghiệp 
Long Đại giao cho UBND huyện Quảng Ninh quản lý 

1991 

5 Thu hồi đất xây dựng của đơn vị XN đóng tàu Đồng Hới giao cho 
Trung tâm KHH gia đình huyện Quảng Ninh 

1991 

6 Thu hồi đất xây dựng của đơn vị UBND huyện Quảng Ninh bàn giao cho 
Công an huyện Quảng Ninh sử dụng 

1992 

7 Thu đất xây dựng của đơn vị (theo quy hoạch) và giao cho Chi Cục Thuế 
huyện Quảng Ninh sử dụng 1992 

8 Thu đất xây dựng của đơn vị (theo quy hoạch) và giao cho Văn phòng 
UBND huyện Quảng Ninh sử dụng 1992 

9 Giao đất khu dân cư nông thôn để nhân dân làm nhà ở năm 1992 
của 05 xã huyện Quảng Ninh (Có danh sách kèm theo) 1992 

10 Thu đất của UBND huyện Quảng Ninh và giao cho Phòng Giáo dục 
huyện Quảng Ninh sử dụng 1993 

11 Thu đất xây dựng của UBND huyện Quảng Ninh giao cho Trung tâm Y tế 
huyện Quảng Ninh 1993 



12 Thu đất của huyện Quảng Ninh giao cho Sở Điện lực Quảng Bình 1993 

13 Thu hồi đất xây dựng của UBND huyện Quảng Ninh và giao cho 
Trạm Ngoại thương Quảng Ninh sử dụng 1993 

14 Thu hồi đất của Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền Thủy sản Nhật Lệ 
giao cho huyện Quảng Ninh 1993 

15 Thu đất đồi hoang của xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và giao cho 
Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn để khai thác mỏ đá sét sản xuất xi măng 1993 

16 
Thu đất hoang hóa và mỏ đá vôi lèn Áng thuộc xã Vạn Ninh, 
huyện Quảng Ninh và giao cho Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn 
khai thác nguyên liệu cho Nhà máy Xi măng 8,8 vạn tấn/năm 

1993 

17 Thu đất Nông nghiệp xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và giao cho 
Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn 

1994 

18 Thu đất xây dựng của UBND huyện Quảng Ninh và giao cho Chi cục Thú y 
tỉnh Quảng Bình 

1994 

19 Thu đất xây dựng của Khu vực ngoại thương tại Quán Hàu và giao cho 
UBND huyện Quảng Ninh 

1994 

20 
Thu đất xây dựng của Xí nghiệp Cơ khí nông nghiệp và sửa chữa huyện 
Quảng Ninh và giao cho Trạm cơ điện nông nghiệp huyện Quảng Ninh 
(thuộc Xí nghiệp Cơ điện nông nghiệp Quảng Bình) 

1994 

21 Thu đất xây dựng của xã Vĩnh Ninh, thuộc huyện Quảng Ninh giao cho 
Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng 

1994 

22 Thu đất xây dựng của xã Xuân Ninh, thuộc huyện Quảng Ninh giao cho 
Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng 

1994 

23 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quốc phòng cho Ban chỉ huy 
Quân sự huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và huyện Quảng Trạch 

1995 

24 Giao đất cho Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện Quảng Ninh 1996 

25 Giao đất cho Sở Giáo dục - Đào tạo xây dựng Trường Phổ thông trung học 
Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh 

1996 



26 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Lương Ninh, 
huyện Quảng Ninh 1996 

27 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Lương Ninh, huyện Quảng Ninh 

1996 

28 Giao đất cho Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh để xây dựng 
Trung tâm Y tế tại khu vực Dinh 10, huyện Quảng Ninh 1996 

29 Thu hồi đất của xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh để cho 
Công ty Thương mại Miền Núi thuê làm kho, nhà bán hàng 1996 

30 
Thu hồi đất chuyên dùng của cửa hàng lương thực Quảng Ninh giao 
Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em huyện Quảng Ninh sử dụng vào 
mục đích xây dựng Cung thiếu nhi Quán Hàu 

1996 

31 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất cho 
Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh 1997 

32 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 1997 

33 Cấp giấy phép khai thác đất đá biên hòa phục vụ xây dựng xã Vĩnh Ninh, 
huyện Quảng Ninh 1997 

34 
Cấp giấy phép khai thác tận thu đất sét cho hộ tư nhân Nguyễn Văn Giới 
được khai thác tận thu đất sét tại điểm sét thôn Hàm Hòa xã Hàm Ninh, 
huyện Quảng Ninh 

1997 

35 Thu hồi đất màu của xã Võ Ninh để giao cho xã Hàm Ninh, 
huyện Quảng Ninh xây dựng Trạm bơm cung cấp nước sạch 

1997 

36 Điều chỉnh đất cấp cho Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh 1998 

37 Thu hồi đất chuyên dùng của Trạm Vật tư tổng hợp Quảng Ninh giao cho 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Ninh sử dụng 

1998 

38 Thu hồi đất chuyên dùng của Trung tâm y tế huyện Quảng Ninh để giao 
cho UBND xã Hiền Ninh quản lý 

1998 



39 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Tài chính Thương nghiệp 
huyện Quảng Ninh 1999 

40 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị huyện Quảng Ninh 

1999 

41 
Thu hồi đất chuyên dùng của Chi nhánh Thương mại Tổng hợp 
Quảng Bình để giao cho Ban Tài chính - Thương nghiệp huyện 
Quảng Ninh sử dụng 

1999 

42 Giao đất hoang hóa cho thôn Thống Nhất,  xã An Ninh, huyện Quảng Ninh 
xây dựng Trạm bơm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong xã 1999 

43 Thu hồi đất nông nghiệp tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho 
Trường Phổ thông trung học Quảng Ninh mở rộng khuôn viên  2000 

44 
Giao đất tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh cho Ban Quản lý dự 
án Định canh, định cư huyện Quảng Ninh xây dựng Nhà Văn phòng 
Trường THCS Trường Sơn 

2000 

45 Thu hồi đất tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh giao cho Ban Quản lý 
Dự án Định canh, định cư huyện Quảng Ninh xây dựng chợ Trường Sơn 

2000 

46 
Giao đất đồi hoang hóa tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh cho Sở Y tế 
Quảng Bình xây dựng phòng khám và điều trị khu vực Xuân Ninh,  
huyện Quảng Ninh 

2000 

47 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Tài chính- 
Thương nghiệp, huyện Quảng Ninh 

2000 

48 Thu hồi đất tại thị trấn Quán Hàu giao cho Bảo hiểm xã hội 
huyện Quảng Ninh xây dựng trụ sở 

2000 

49 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 An Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

50 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 3 An Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 



51 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh 2000 

52 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS An Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

53 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số I Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

54 Thu hồi đất của xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền thủy sản Nhật Lệ tại thị trấn 
Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 

2000 

55 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh 2000 

56 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh 2000 

57 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường mầm non Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

58 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

59 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

60 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 

2000 

61 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Võ Ninh, 
huyện Quảng Ninh cho Trường PTTH Ninh Châu xây dựng trường học 

2000 

62 
Thu hồi đất do UBND xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đang sử dụng 
giao cho Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình thuê đất xây dựng 
Cửa hàng xăng dầu 

2000 

63 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2000 



64 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2000 

65 Thu hồi đất của Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền thủy sản Nhật Lệ giao cho 
UBND thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh xây dựng Trụ sở làm việc 

2000 

66 Thu hồi đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh giao cho 
Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Quảng Ninh xây dựng trụ sở 

2001 

67 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

68 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Trường Sơn, 
huyện Quảng Ninh 

2001 

69 Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã 
Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh xây dựng trụ sở làm việc 

2001 

70 Thu hồi đất tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh xây dựng tuyến đường 
Giao thông nông thôn Lâm Ninh - Bắc Kim Sen 

2001 

71 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số Tân Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

72 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

73 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

74 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

75 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

76 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

77 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 



78 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

79 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Trường Sơn 
tại xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2001 

80 Hợp thức hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
Tân Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

81 Hợp thức hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

82 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

83 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Lương Ninh - huyện Quảng Ninh 2001 

84 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

85 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Lương Ninh, huyện Quảng Ninh 2001 

86 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non Lương Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

87 Thu hồi đất chuyên dùng của Công ty Xăng dầu Quảng Bình tại 
xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

88 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh 

2001 

89 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 

2001 

90 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Võ Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

2001 



91 
Thu hồi đất của UBND xã Vĩnh Ninh giao đất và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh 
xây dựng trường học 

2001 

92 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non Duy Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 

2001 

93 Giao đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh cho UBND thị trấn 
Quán Hàu xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Quán Hàu 2001 

94 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Võ Ninh huyện Quảng Ninh  

2001 

95 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường học số 2 Võ Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh, Quảng Bình 

2001 

96 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 3 Võ Ninh huyện Quảng Ninh 

2001 

97 
Giao đất và cấp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Nam Quảng Bình tại địa bàn các xã Võ Ninh, Gia Ninh, 
Hải Ninh thuộc huyện Quảng Ninh 

2001 

98 
Thu hồi đất tại UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho 
Bưu điện tỉnh Quảng Bình xây dựng công trình điểm Bưu điện- 
Văn hóa xã Duy Ninh 

2001 

99 
Thu hồi đất tại UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho 
Bưu điện tỉnh Quảng Bình xây dựng công trình điểm Bưu điện - 
Văn hóa xã An Ninh 

2001 

100 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Trường Sơn tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 

2002 

101 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường khe Giữa tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 

2002 

102 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Ba Rền tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 

2002 



103 
Thu hồi đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh giao cho Ban Quản lý 
Dự án xây dựng huyện Quảng Ninh xây dựng xây dựng Đài tưởng niệm  
Anh hùng liệt sỹ 

2002 

104 Cho Công ty lương thực tỉnh Quảng Bình thuê đất nuôi tôm tại xã Hải Ninh, 
huyện Quảng Ninh 

2002 

105 Hợp thức hóa và cấp giấy quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 

2002 

106 
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 
Lâm trường Long Đại tại các xã Vạn Ninh, An Ninh, Trường Xuân, 
Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 

2002 

107 Hợp thức hóa và cấp giấy quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

2002 

108 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 

2002 

109 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 

2002 

110 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

2002 

111 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh 

2002 

112 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 3 xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh 

2002 

113 
Thu hồi đất của trường PTTH Quảng Ninh tại xã Hiền Ninh giao cho 
Trường Trung học phổ thông Bán công huyện Quảng Ninh xây dựng 
trường học 

2003 

114 Cho Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Ninh thuê đất xây dựng 
trụ sở làm việc tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh 2003 



115 
Hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề huyện  
tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 

2003 

116 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Xây dựng 
Tổng hợp Quảng Ninh 

2003 

117 Thu hồi đất tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho Bưu điện 
tỉnh Quảng Bình xây dựng Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ninh 

2003 

118 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non 
Hoa Sen tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 

2003 

119 
Giao đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh cho Chi cục Quản lý 
Thị trường tỉnh Quảng Bình làm trụ sở và kho chứa hàng hóa tạm giữ 
của Đội Quản lý thị trường số 6 

2003 

120 Thu hồi đất của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Ninh 
tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh 2004 

121 Thu hồi đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh giao cho Đội Thi hành án 
huyện Quảng Ninh xây dựng trụ sở làm việc 2004 

122 Thu hồi đất tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh cho Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Ninh thuê đất xây dựng trụ sở 2004 

123 
Thu hồi đất tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho Ban quản lý 
dự án huyện Quảng Ninh xây dựng bãi chứa và xử lý rác thải huyện 
Quảng Ninh 

2004 

124 
Giao đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh cho Đoạn Quản lý 
Đường sông Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc của Trạm Quản lý 
Đường sông Quảng Ninh 

2004 

125 Thu hồi đất tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho UBND 
xã Tân Ninh xây dựng trụ sở làm việc 

2004 

126 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Tân Ninh, 
tại huyện Quảng Ninh  2004 



127 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Điện lực Quảng Bình 
tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 2004 

128 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Quảng Bình ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh 

2004 

129 Thu hồi đất tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh giao cho Chi cục Kiểm lâm 
Quảng Bình xây dựng trụ sở Trạm kiểm lâm Long Đại 

2004 

130 Cho HTX Mộc Mỹ nghệ cao cấp Tân Tiến thuê đất ở xã Vạn Ninh, 
huyện Quảng Ninh 

2005 

131 Cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuê đất tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 2005 

132 Cho công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Sơn Hải thuê đất tại xã Trường Sơn, 
huyện Quảng Ninh 2005 

133 Cho Công ty Cổ phần thương mại miền núi công nghiệp Quảng Bình 
thuê đất tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh 

2005 

134 Cho Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng COSEVO 6 
thuê đất tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 

2005 

135 Cho Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Quảng Bình thuê đất 2005 

136 Cho Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng COSEVCO 6 
thuê đất tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 

2005 

137 Thu hồi đất của Công ty Lương thực Bình Trị Thiên và cho Phòng Giao dịch 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh thuê đất 

2005 

138 Cho Công ty Xây dựng Tổng hợp Thế Thịnh thuê đất tại xã 
Trường Xuân, huyện Quảng Ninh 2006 

139 Thu hồi đất của Trường Tiểu học số 1 Võ Ninh thuộc xã Võ Ninh, 
huyện Quảng Ninh 2006 

140 Cho Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn Bình Lợi thuê đất tại xã 
Trường Xuân, huyện Quảng Ninh 2006 



141 Cho Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình thuê đất tại thị trấn 
Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 

2006 

142 Cho Công ty Cổ phần COSEVCO 6 thuê đất tại xã Vạn Ninh, huyện 
Quảng Ninh để khai thác quặng Latêrít 2006 

143 Thu hồi đất của Trường tiểu học số 2 Võ Ninh thuộc thửa đất số 153, 
tờ bản đồ địa chính số 02 xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh 2006 

 

3. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 Cấp đất xây dựng cho Công an tỉnh Quảng Bình 1989 

2 Cấp đất xây dựng cho Xí nghiệp In Quảng Bình 1989 

3 Giao đất xây dựng Trại giam cho Công an tỉnh Quảng Bình 1989 

4 Thu hồi đất tại địa điểm Cảng Quảng Bình giao cho Công ty Bảo hiểm 
tỉnh Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc 1989 

5 Thu hồi đất tại địa điểm Cảng Quảng Bình giao cho Liên đoàn Lao động 
Quảng Bình xây dựng Trụ sở làm việc 1989 

6 Giao đất xây dựng cho Ngân hàng Đầu Tư và Xây dựng tỉnh Quảng Bình 1989 

7 Giao đất cho Sở Thủy sản Quảng Bình xây dựng Trụ sở làm việc 1989 

8 Cấp đất cho Viện Quy hoạch và Thiết kế thuộc Sở Xây dựng Quảng Bình 1989 

9 Giao đất cho Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình xây dựng cây xăng lẻ 1989 

10 Giao đất xây dựng cho Cảng Quảng Bình xây dựng công trình Nhà làm việc 
Văn phòng Cảng  1989 

11 Giao đất cho Sở Tài chính - Vật giá Quảng Bình xây dựng Trụ sở làm việc 1989 

12 Thu hồi đất nội thành Đồng Hới do UBND thị xã Đồng Hới sử dụng 
cấp cho Ban Khoa học kỹ thuật xây nhà làm việc 1990 



13 Thu hồi đất Nam thị xã Đồng Hới giao cho Sở Nông nghiệp làm trụ sở 1990 

14 Giao đất xây dựng cho Sở điện lực Quảng Bình 1990 

15 Giao đất cho Sở Thương nghiệp tỉnh Quảng Bình 1990 

16 Giao đất xây dựng cho Công ty Điện ảnh tỉnh Quảng Bình 1990 

17 Giao đất xây dựng cho Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Bình 1990 

18 Giao đất xây dựng cho Tỉnh đoàn Quảng Bình 1990 

19 Giao đất xây dựng cho Công an tỉnh Quảng Bình 1990 

20 Giao đất xây dựng cho Bộ đội biên phòng Quảng Bình 1990 

21 Giao đất xây dựng cho Đài Phát thanh Quảng Bình 1990 

22 Cấp đất xây dựng cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình 1990 

23 Giao đất xây dựng cho Công ty Giống cây trồng tỉnh Quảng Bình 1990 

24 Giao đất xây dựng cho Công ty Bảo hiểm Quảng Bình xây dựng 
Nhà Văn phòng 1990 

25 Giao đất cho Công ty Xây dựng tổng hợp Quảng Bình, xây dựng 
Văn phòng Công ty 1990 

26 Giao đất cho Xí nghiệp Vận tải Ngoại thương Quảng Bình để xây dựng 
Nhà làm việc 1990 

27 Thu hồi khu đất tại địa điểm Khu vực cảng do cảng Quảng Bình đang 
sử dụng để giao cho đơn vị Xí nghiệp Liên hiệp Dược Quảng Bình 

1990 

28 Thu hồi đất xây dựng của đơn vị Phòng Giáo dục thị xã Đồng Hới và 
giao cho UBND thị xã Đồng Hới sử dụng 

1991 

29 Thu đất xây dựng của Xí nghiệp Thủy lợi Đồng Hới và giao UBND 
thị xã Đồng Hới sử dụng 

1991 

30 Thu đất xây dựng của đơn vị UBND thị xã Đồng Hới giao cho Ban Chỉ huy 
Quân sự thị xã Đồng Hới sử dụng 

1991 



31 Cấp đất cho XN nước Đồng Hới thuộc cơ quan Sở xây dựng Quảng Bình 1991 

32 Cấp đất xây dựng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đồng Hới 1991 

33 Cấp đất xây dựng cho Liên đoàn lao động thị xã Đồng Hới 1991 

34 Thu hồi đất ở Cảng Đồng Hới giao cho Xí nghiệp Quản lý Đường thủy 1991 

35 Thu hồi đất giao đất của XN gia cầm Đồng Hới (Bộ Nông nghiệp) 
giao cho UBND thị xã Đồng Hới 

1991 

36 Thu hồi đất xây dựng tại khu vực Cảng Đồng Hới 1991 

37 Thu đất xây dựng của đơn vị Công ty Thương nghiệp Đồng Hới và 
giao cho UBND thị xã Đồng Hới 1991 

38 Thu đất xây dựng của Cảng Đồng Hới giao cho đơn vị UBND thị xã Đồng Hới 
sử dụng 1991 

39 Giao đất xây dựng cho Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Bình 1991 

40 Giao đất xây dựng Cảng Đồng Hới giao cho đơn vị Trạm than Quảng Bình 1991 

41 Cấp đất cho XN nước Đồng Hới thuộc cơ quan Sở xây dựng Quảng Bình 1991 

42 Giao đất xây dựng cho Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Quảng Bình 
để xây dựng trụ sở 

1991 

43 Thu đất xây dựng của đơn vị xã Lý Ninh và giao đất đơn vị Sở Điện lực 
Quảng Bình sử dụng 

1992 

44 Thu đất xây dựng của UBND thị xã Đồng Hới (tại phường Hải Đình) 
giao cho Chi Cục Thuế thị xã Đồng Hới sử dụng 

1993 

45 Thu đất xây dựng của UBND thị xã Đồng Hới giao cho Tòa án nhân dân 
thị xã Đồng Hới 

1993 

46 Thu đất xây dựng của Cảng Quảng Bình giao cho Sở Xây dựng Quảng Bình 1993 

47 Thu đất xây dựng của Cảng Quảng Bình giao cho Sở Xây dựng Quảng Bình 1993 



48 Thu hồi đất của Công ty Dược phẩm Quảng Bình 1993 

49 Thu đất xây dựng của Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình giao cho 
Trạm Than Quảng Bình 1993 

50 Thu đất của UBND thị xã Đồng Hới đang quản lý giao cho Sở Tư pháp 
tỉnh Quảng Bình 1993 

51 Thu đất của đơn vị thị xã Đồng Hới giao cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình  1993 

52 Thu đất xây dựng của Cảng Quảng Bình và giao cho UBND 
phường Đồng Mỹ sử dụng 

1993 

53 Thu đất xây dựng của Cảng Quảng Bình giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo 
sử dụng 1993 

54 Thu đất xây dựng của UBND thị xã Đồng Hới và giao cho Công ty 
Thương mại Đồng Hới sử dụng 1994 

55 Giao đất trồng rừng cho Bộ đội biên phòng Quảng Bình 1994 

56 Cho phép Xí nghiệp Vận tải Lâm sản Quảng Bình chuyển quyền 
sử dụng đất cho Phân khu Quản lý Đường bộ Quảng Bình 

1994 

57 Thu đất xây dựng của Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình và giao cho 
Công an tỉnh Quảng Bình sử dụng 

1994 

58 Thu đất xây dựng của Đài Phát thanh tỉnh Quảng Bình và giao cho 
Công an tỉnh Quảng Bình sử dụng 1994 

59 Cho phép chuyển nhượng đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình 1994 

60 Giao đất xây dựng cho Công ty Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình 1994 

61 Giao đất xây dựng cho Công ty Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình 1994 

62 Giao đất cho Công ty Giống cây trồng Quảng Bình sản xuất giống lúa 
kỹ thuật 

1994 

63 Giao đất cho Ban chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình xây dựng 
Trạm Ra - Đa 

1994 



64 Thu đất xây dựng của Cảng Quảng Bình và giao cho Trạm xá 
phường Đồng Mỹ sử dụng 1994 

65 
Thu đất xây dựng của Xí nghiệp Cơ khí nông nghiệp Quảng Bình 
và giao cho Đội thi công Cơ giới trực thuộc Xí nghiệp Cơ điện 
Quảng Bình sử dụng 

1994 

66 Giao đất cho Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình 1995 

67 Giao đất cho Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình 1995 

68 Thu hồi đất của Công ty Thương mại Tổng hợp Quảng Bình giao cho 
Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Bình 

1995 

69 Thu hồi đất của Đoạn quản lý đường bộ I - Sở Giao thông Vận tải 
tỉnh Quảng Bình giao cho Cục đầu tư phát triển Quảng Bình 

1995 

70 Giao đất cho Trường công nhân kỹ thuật Quảng Bình để làm bãi tập lái 1995 

71 Giao đất cho trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Bình (kèm theo 
các hộ gia đình có đất bị thu hồi) 1995 

72 
Thu hồi đất của Công ty dược phẩm Quảng Bình tại khu nhà 46, 
đường Quang Trung, thị xã Đồng Hới giao cho Chi nhánh Ngân 
hàng Đầu tư  và phát triển tỉnh Quảng Bình 

1995 

73 Giao đất cho Ban Tài chính thương nghiệp thị xã Đồng Hới 1996 

74 Giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình xây dựng khu A Trại tạm giam 1996 

75 Thu hồi đất của xã Lộc Ninh giao cho Xí nghiệp sứ Quảng Bình 1996 

76 Giao đất cho Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe Quảng Bình 1996 

77 Giao đất cho Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Quảng Bình 1996 

78 Thu hồi đất của Công ty Vận tải biển Quảng Bình giao cho Cục Quản lý 
Vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Quảng Bình sử dụng 

1996 



79 Giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình để xây dựng khu C Trại tạm giam 1996 

80 Giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình để xây dựng khu B Trại tạm giam 1996 

81 Giao đất cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc 1996 

82 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Quản lý đường sắt 
Quảng Bình 1996 

83 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phân khu quản lý đường bộ 
Quảng Bình 1996 

84 Giao đất cho Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình tại phường Hải Đình, 
thị xã Đồng Hới 1996 

85 Thu hồi đất của xã Thanh Trạch giao cho Phân khu Quản lý Đường bộ 
Quảng Bình 1996 

86 Thu hồi 193 m2 đất của Phòng quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình 1996 

87 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Quản lý Đường sông 
thuộc Sông Gianh Quảng Bình 

1996 

88 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phòng Công chứng Nhà nước 
tỉnh Quảng Bình 1996 

89 Giao đất cho Chi Cục Thuế Đồng Hới xây dựng Nhà kho hàng và 
Nhà làm việc Đội thuế số 5 ga Đồng Hới 1997 

90 Thu hồi một phần đất công ty Điện ảnh Quảng Bình 1997 

91 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Sứ Quảng Bình 1997 

92 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại 
Nam Quảng Bình 1997 

93 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Lương thực 
tỉnh Quảng Bình 1997 

94 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty dược phẩm 
tỉnh Quảng Bình 1997 



95 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình 1997 

96 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Bồng Lai 
tỉnh Quảng Bình 1997 

97 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty xây lắp 2 Quảng Bình 1997 

98 Thu hồi đất của Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình để bố trí đất ở 
cho hộ dân cư 

1997 

99 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Cơ điện 
nông nghiệp Quảng Bình 

1997 

100 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vận tải thủy 
Đồng Hới 1998 

101 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm đầu máy Đồng Hới 1998 

102 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ga Đồng Hới 1998 

103 Thu hồi đất chuyên dùng của Công ty điện tử Quảng Bình để giao cho 
Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình sử dụng 

1998 

104 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt vận chuyển Quảng Bình 1998 

105 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt thông tin tín hiệu 
tỉnh Quảng Bình 1998 

106 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Cao su 
Sao vàng Quảng Bình 1998 

107 
Thu hồi đất chuyên dùng của Công ty Vận tải ô tô Quảng Bình 
chuyển giao cho Công ty Thương mại tổng hợp Quảng Bình xây 
dựng Nhà máy nhôm thanh định hình Đồng Hới 

1998 

108 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình 1999 

109 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Dược phẩm 
tỉnh Quảng Bình 

1999 



110 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà máy Bia - Rượu 
tỉnh Quảng Bình 

1999 

111 Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty 
Công trình giao thông I Quảng Bình 

1999 

112 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm Chống lao Quảng Bình 

1999 

113 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đài phát sóng phát thanh 
thị xã Đồng Hới 

2000 

114 Thu hồi đất tại phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới giao cho Bảo hiểm xã hội 
thị xã Đồng Hới xây dựng trụ sở làm việc 

2000 

115 Cho Cảng Quảng Bình thuê đất xây dựng cảng Gianh và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng Quảng Bình 2000 

116 Cho Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình thuê đất xây dựng tổng kho hàng 2000 

117 Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty 
Dược phẩm Quảng Bình 2000 

118 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thanh tra 
tỉnh Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc 2000 

119 Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Bình 

2000 

120 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty điện tử tổng hợp 
Quảng Bình 

2000 

121 Giao đất cho Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình xây dựng Trường PTTH 
số 3 huyện Quảng Trạch 

2000 



122 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường PTTH Đồng Hới tại phường Đồng Sơn, thị xã Đồng Hới 2001 

123 Cho phép Công ty Xây dựng xăng dầu Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng 
đất kinh doanh 

2001 

124 Cho Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình thuê đất xây dựng 
trụ sở làm việc 

2001 

125 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại 
miền núi Quảng Bình 

2001 

126 Cho Công ty công trình Bình Lợi Quảng Bình thuê đất xây dựng 
trụ sở làm việc 

2001 

127 
Thu hồi đất chuyên dùng của Công ty Vận tải và Dịch vụ thương mại 
Quảng Bình giao cho Xí nghiệp In Quảng Bình thuê mở rộng sản xuất 
kinh doanh 

2001 

128 Thu hồi đất của Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới tại phường Hải Thành, 
thị xã Đồng Hới 

2002 

129 Cấp giấy quyền sử dụng đất cho Đài phát Sóng phát thanh Đồng Hới 
tại Phường Đồng Phú, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

2002 

130 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm thuỷ văn Đồng Hới 
tại phường Đồng Mỹ, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

2002 

131 Cho Công ty cổ phần vận tải thủy Đồng Hới thuê đất nuôi tôm tại 
xã Bảo Ninh, Thị xã Đồng Hới 

2002 

132 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình 

2002 

133 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Quản lý đường sắt 
Quảng Bình 

2002 

134 Cho Xí nghiệp Xi măng Quảng Bình thuê đất sử dụng làm Trạm nghiền xi măng 2002 

135 Cho phép Chi nhánh Dịch vụ vận tải Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng 
đất kinh doanh 

2002 



136 Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa giao cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình 
thuê đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu Tiến Hóa 2002 

137 Giao đất tại thị trấn Đồng lê cho Điện lực Quảng Bình thuê đất 
xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Điện lực Tuyên Hoá 

2002 

138 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ chỉ huy Quân sự 
tỉnh Quảng Bình 

2002 

139 Thu hồi đất và cho thuê đất xây dựng mở rộng Trạm biến áp 220 KV 
Đồng Hới tại xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới. 

2003 

140 Thu hồi đất và giao đất xây dựng Nhà Công vụ tại phường Đồng Phú, 
thị xã Đồng Hới 

2003 

141 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình 2003 

142 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ chỉ huy Quân sự 
tỉnh Quảng Bình 

2003 

143 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Dịch vụ vận tải 
Quảng Bình 

2003 

144 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Lâm Công nghiệp 
Bắc Quảng Bình 

2003 

145 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Sơn Thủy, xã 
Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 

2003 

146 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Công trình Đô thị 
Quảng Bình 

2003 

147 Thu hồi đất tại phường Nam Lý, thị xã Đồng Hới và cho Công ty TNHH 
Xây dựng công trình tổng hợp Đồng Hới thuê đất xây dựng trụ sở làm việc 

2004 

148 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Điện lực Quảng Bình 
tại phường Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 2004 

149 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Điện lực Quảng Bình 2004 

150 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh Quảng Bình 2004 



151 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cục Thống kê tỉnh 
Quảng Bình, tại phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới 2004 

152 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

153 

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình tại 
xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình  
 

2004 

154 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

155 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

156 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

157 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Dược phẩm 
Quảng Bình tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2004 

158 Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình 
và cho Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình thuê đất 2004 

159 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Sông Gianh 
Quảng Bình 2004 

160 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Điện lực Quảng Bình 
tại thị trấn Đồng Lê 2004 

161 Cho Điện lực Quảng Bình thuê đất xây dựng Trạm trung gian 35/10 
khu vực Roòn 2004 

162 Cho Điện lực Quảng Bình thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh 
Điện Quảng Trạch 2004 



163 Thu hồi đất của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tại thị trấn Ba Đồn, 
huyện Quảng Trạch 2004 

164 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học 
Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình, tại xã Đức Ninh, thị xã 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

2004 

165 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Công ty Kinh doanh 
tổng hợp Quảng Bình tại xã Quang Phú, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

2004 

166 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chi nhánh tỉnh Quảng Bình tại phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới  

2004 

167 Cho Công ty cổ phần Đức Thắng thuê đất tại xã Bảo Ninh, thành phố 
Đồng Hới 

2005 

168 Thu hồi đất tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới và cho Doanh 
nghiệp tư nhân Thương mại Phú Hạnh thuê đất 

2005 

169 Thu hồi đất tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới và giao đất cho 
Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Quảng Bình 

2005 

170 Thu hồi đất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới để GPMB 
xây dựng Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh Điện Đồng Hới 

2005 

171 Giao đất tại phường Đồng phú, thành phố Đồng Hới cho UBMT 
Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới xây dựng trụ sở làm việc 

2005 

172 Thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình và cho Chi nhánh 
Ngân hàng Công thương Quảng Bình thuê đất 

2005 

173 Thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình và cho Chi nhánh 
Ngân hàng Công thương Quảng Bình thuê đất 2005 

174 Thu hồi đất của Đoạn Quản lý đường sông Quảng Bình 2005 

175 Cho Bưu điện Quảng Bình thuê đất tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 2005 



176 Thu hồi đất tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới và giao đất cho 
Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Quảng Bình 2005 

177 Cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuê đất tại xã Hương Hoá, 
huyện Tuyên Hoá 

2005 

178 Giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xây dựng trụ sở  2005 

179 Thu hồi đất để GPMB xây dựng trụ sở Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 2006 

180 Cho Bưu điện Quảng Bình thuê đất xây dựng Bưu cục Ngoạ Cương 2006 

181 Cho Bưu điện Quảng Bình thuê đất xây dựng trụ sở làm việc 2006 

182 Giao đất cho Sở Tài chính Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc 2006 

183 Giao đất xây dựng Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quảng Bình 2006 

184 Thu hồi đất để GPMB xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Quảng Bình 2006 

185 Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình và 
cho Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế thuê đất 

2006 

186 Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình và 
cho Công ty TNHH Đức Toàn thuê đất 

2006 

187 Cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuê đất tại phường Nam Lý, 
thành phố Đồng Hới 2006 

188 Giao đất tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy cho Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình 2006 

189 Cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuê đất tại xã Hồng Thủy, 
huyện Lệ Thủy 2006 

190 Thu hồi đất của Công ty Cổ phần In Quảng Bình tại phường Hải Thành, 
thành phố Đồng Hới 2006 

191 Thu hồi đất để GPMB xây dựng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 
tỉnh Quảng Bình 2006 



192 Thu hồi đất để GPMB xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Quảng Bình 2006 

193 Thu hồi đất của Công ty Xăng dầu Quảng Bình tại xã Quảng Thuận, 
huyện Quảng Trạch 

2006 

194 Thu hồi đất để GPMB xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình 2008 

195 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên 
địa bàn phường Bắc Lý, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Đình, Hải Thành, 
Nam Lý thuộc thành phố Đồng Hới 

 

 

4. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Bố Trạch 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 Thu hồi đất của UBND xã Hải Trạch giao cho UBND huyện Bố Trạch 1991 

2 Giao rừng và đất lâm nghiệp cho huyện Bố Trạch để tổ chức quản lý 
và kinh doanh 

1991 

3 Giao cho Trạm vật tư Bố Trạch sử dụng 1992 

4 Thu hồi đất xây dựng của đơn vị Xí nghiệp Thủy lợi và giao đất 
xây dựng cho đơn vị Công an huyện Bố Trạch sử dụng 

1992 

5 Thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Nông trường Việt Trung 
giao cho UBND huyện Bố Trạch sử dụng 

1992 

6 Thu đất xây dựng của Trạm vật tư Bố Trạch giao cho UBND 
huyện Bố Trạch 

1993 

7 Thu đất xây dựng của UBND huyện Bố Trạch và giao cho 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch sử dụng 

1993 

8 Thu đất xây dựng của Nhà truyền thống huyện Bố Trạch và giao cho 
UBND huyện Bố Trạch sử dụng 

1993 

9 Thu đất xây dựng của Ban Tài chính huyện Bố Trạch giao cho Chi cục Thuế 
huyện Bố Trạch 

1993 



10 Giao đất cho Trường Phổ thông cấp 2,3 Bắc Trạch, huyện Bố Trạch 1993 

11 Thu hồi đất, giao đất để thành lập đơn vị kinh tế mới T.92 (thu hồi đất 
của Nông trường Việt Trung, xã Hòa Trạch - Bố Trạch) 

1993 

 

12 

 

Thu đất xây dựng của UBND huyện Bố Trạch và giao cho Sở Bưu điện 
Quảng Bình sử dụng 

 

1994 

13 Thu đất xây dựng của Công ty Thương nghiệp huyện Bố Trạch 
giao cho UBND thị trấn Hoàn Lão sử dụng 1994 

14 Thu đất xây dựng của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàn Lão và giao cho 
UBND huyện Bố Trạch sử dụng 

1994 

15 Thu đất xây dựng của UBND thị trấn Hoàn Lão và giao cho UBND 
huyện Bố Trạch sử dụng 

1994 

16 Thu đất xây dựng của xã Cự Nẫm và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch 
và giao cho Sở Điện lực tỉnh Quảng Bình sử dụng 

1994 

17 Giao đất xây dựng Trường Phổ thông cấp 2 Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 1995 

18 Giao đất xây dựng rừng giống cây bản địa xã Phú Định, huyện Bố Trạch 1995 

19 Giao đất cho UBND xã Xuân Trạch, Bố Trạch quản lý 1996 

20 Giao đất cho Trạm Thú y huyện Bố Trạch xây dựng trụ sở làm việc 1996 

21 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nam Trạch, 
huyện Bố Trạch 

1996 

22 Giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch để xây dựng trụ sở làm việc 1996 

23 Chuyển mục đích sử dụng 1980 m2 đất chuyên dụng sang đất ở 
khu dân cư tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 

1996 

24 Giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch để xây dựng 
gara ô tô và kho chứa tang vật 

1996 



25 Thu hồi đất của Trạm thú y Bố Trạch để giao cho Ban Quản lý 
xây dựng chợ Hoàn Lão 1996 

26 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch 1997 

27 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tòa án nhân dân 
huyện Bố Trạch 1997 

28 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTTH Số 1 
huyện Bố Trạch 1997 

29 Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp huyện Bố Trạch 1997 

30 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nông Trường Việt Trung, 
huyện Bố Trạch 1997 

31 Điều chỉnh lại mặt bằng giao đất xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan 
Huyện ủy Bố Trạch 

1997 

32 Thu hồi đất của thị trấn Hoàn Lão giao cho Lâm trường rừng thông 
Bố Trạch làm vườn ươm cây 

1997 

33 Thu hồi đất trồng đồi núi trọc của xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch 
để giao cho Xí nghiệp Giống cây con Bình Trị Thiên 

1997 

34 Thu hồi đất của xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Lâm Trường Bồng Lai 
Quảng Bình để làm vườn ươm cây giống 

1997 

35 Thu hồi đất chuyên dùng tại thị trấn Hoàn Lão để giao cho 
Huyện Đoàn Bố Trạch sử dụng 

1997 

36 Cho Công ty Quản lý thác công trình Thủy lợi thuê đất để xây dựng 
trụ sở làm việc của trạm Thủy nông Bố Trạch 

1997 

37 
Thu hồi đất lâm nghiệp do Lâm trường rừng thông Bố Trạch quản lý 
thuộc xã: Thanh Trạch, huyện Bố Trạch để giao cho UBND huyện Bố 
Trạch thực hiện dự án trồng rừng do Chính phủ CHLB Đức tài trợ 

1998 



38 
Thu hồi đất lâm nghiệp do Lâm trường rừng thông Bố Trạch quản lý 
thuộc xã: Liên Trạch, huyện Bố Trạch để giao cho UBND huyện Bố 
Trạch thực hiện dự án trồng rừng do Chính phủ CHLB Đức tài trợ 

1998 

39 
Thu hồi đất lâm nghiệp do Lâm trường rừng thông Bố Trạch quản lý 
thuộc xã: Bắc Trạch, huyện Bố Trạch để giao cho UBND huyện Bố 
Trạch thực hiện dự án trồng rừng do Chính phủ CHLB Đức tài trợ 

1998 

40 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Bố Trạch 1999 

41 Giao đất Lâm nghiệp thuộc địa phận 2 xã Xuân Trạch và Thượng Hoá 
cho Lâm trường Bố Trạch quản lý và sử dụng 

1999 

42 Giao đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cho Phòng Tài chính - 
Thương nghiệp huyện Bố Trạch xây dựng trụ sở làm việc 

2000 

43 
Thu hồi đất của Trường PTTH số 1 Bố Trạch giao cho Trường PTTH 
Bán công huyện Bố Trạch xây dựng trường học và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTTH Bán công Bố Trạch 

2000 

44 Thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch xây 
dựng Trụ sở làm việc 

2000 

45 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Phú Định, 
huyện Bố Trạch  

2000 

46 Giao đất tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch cho UBND xã Hải Trạch 
xây dựng trụ sở làm việc 

2000 

47 Thu hồi đất của Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Thanh Khê giao cho 
UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch quản lý 

2000 

48 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch 

2000 

49 

Thu hồi đất tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch giao cho 
Trường Mầm non Vạn Trạch xây dựng trường học và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non xã Vạn 
Trạch, huyện Bố Trạch 

2000 



50 Thu hồi đất nông nghiệp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch giao cho 
Công an Quảng Bình xây dựng Trạm cảnh sát Phong Nha 2000 

51 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Lâm Trạch tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch 

2000 

52 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cấp 2,3 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch 2000 

53 Cấp giấy khai thác tận thu đất sét sản xuất gạch cho hộ tư nhân 
Phạm Văn Điều, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 2000 

54 Cấp giấy khai thác tận thu đất sét sản xuất gạch cho hộ tư nhân 
Trần Đức Cầu - thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 2000 

55 Cấp giấy khai thác tận thu đất sét sản xuất gạch cho hộ tư nhân 
Nguyễn Văn Lâm - thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 

2000 

56 
Thu hồi đất tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch để giao và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Hòa Trạch xây dựng 
trường học 

2000 

57 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Nhân Trạch, 
huyện Bố Trạch cho Trường PTCS Nhân Trạch xây dựng trường học 

2000 

58 Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch cho UBMT TQVN huyện Bố Trạch xây dựng trụ sở làm việc 

2001 

59 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

60 Thu hồi đất của Trường Tiểu học Sơn Lộc giao cho UBND xã Sơn Lộc, 
huyện Bố Trạch quản lý 

2001 

61 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Lý Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

62 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Thanh Trạch huyện Bố Trạch 

2001 



63 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 3 Nhân Trạch, huyện Bố Trạch 2001 

64 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

65 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Lý Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

66 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

67 Cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Vạn Trạch - huyện Bố Trạch thuê đất 
xây dựng trụ sở hoạt động kinh doanh 

2001 

68 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Lâm Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

69 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

70 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 Xuân Trạch - huyện Bố Trạch 

2001 

71 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

72 Cho Công ty Xây dựng tổng hợp Sông Son, huyện Bố Trạch thuê đất 
xây dựng trụ sở làm việc 

2001 

73 Giao đất tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch cho UBND xã Xuân Trạch 
xây dựng trụ sở làm việc 

2001 

74 
Thu hồi đất của UBND xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch giao đất 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo xã 
Phú Trạch xây dựng trường học 

2001 

75 
Thu hồi đất tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch giao đất cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Sơn Lộc xây dựng 
trường học 

2001 



76 Thu hồi đất tại khu vực Chà Nòi - xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 
giao cho Bộ Chỉ quân sự Quảng Bình trồng mía nguyên liệu 2001 

77 Thu hồi đất tại khu vực Chà Nòi - xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 
giao cho Tỉnh đoàn Quảng Bình trồng mía nguyên liệu 

2001 

78 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2001 

79 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 Vạn Trạch - huyện Bố Trạch, Quảng Bình 

2001 

80 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch  

2001 

81 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Vạn Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

82 Thu hồi đất tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Công ty 
Sông Gianh thuê xây dựng Trung tâm Sản xuất tôm giống 

2001 

83 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 3 Hưng Trạch, huyện Bố Trạch 

2001 

84 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Đồng Trạch - xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch 2001 

85 
Thu hồi đất tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch giao cho Công ty Xây dựng 
và Sản xuất vật liệu xây dựng 74 thuê đất xây dựng Nhà máy Gạch 
Tuynel 

2001 

86 
Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải Trạch, 
huyện Bố Trạch cho Trường Tiểu học Hải Trạch xây dựng trường học 
(Phân hiệu 2) 

2001 

87 Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Liên Trạch, 
huyện Bố Trạch cho Trường Tiểu học Liên Trạch xây dựng trường học 2001 

88 Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải Trạch, 
huyện Bố Trạch cho Trường Tiểu học Hải Trạch xây dựng trường học 2001 



89 Giao đất xây dựng Nhà khách UBND huyện Bố Trạch tại thị trấn 
Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 2002 

90 Thu hồi đất tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Trường THPT số 3 
Bố Trạch xây dựng trường học 

2002 

91 Thu hồi đất tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Ban Quản lý các 
Dự án huyện Bố Trạch xây dựng đường vào bãi rác huyện Bố Trạch 

2002 

92 Giao đất xây dựng Trường Mầm non xã Phú Định, huyện Bố Trạch 2002 

93 Thu hồi đất của HTX và cơ sở dạy nghề Thương binh huyện Bố Trạch 
(cũ) tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 2002 

94 Thu hồi đất tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch giao cho UBND 
xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch xây dựng Chợ Troóc 2002 

95 Giao đất cho Nhà thờ giáo xứ Sen Bàng tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch 2002 

96 Thu hồi đất tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Ban Quản lý 
các Dự án huyện Bố Trạch xây dựng nâng cấp tuyến đường Bồng Lai 2002 

97 Thu hồi đất của Ban Quản lý Cảng cá sông Gianh tại xã Thanh Trạch, 
huyện Bố Trạch 2002 

98 Giao đất cho Nhà thờ họ Đạo Vĩnh Sơn tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 2002 

99 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ Họ Đạo 
thôn Thanh Hải xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch 2002 

100 Hợp thức hóa và cấp giấy quyền sử dụng đất cho Trường Trung học 
cơ sở Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch 2002 

101 Thu hồi đất tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch xây dựng tuyến đường 
Giao thông nông thôn Hoàn Trạch - Phú Định, huyện Quảng Trạch 2002 

102 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch 2002 

103 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Trung học cơ sở Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch 

2002 



104 Giao đất tại thị trấn Hoàn Lão cho phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Bố Trạch xây dựng trụ sở làm việc 2002 

105 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ Giáo xứ Sen Bàng 
tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch 

2002 

106 Thu hồi đất tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Cảng vụ 
Quảng Bình xây dựng Nhà điều hành Cảng vụ 

2002 

107 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
Họ đạo Na tại xã Sơn trạch, huyện Bố Trạch 

2002 

108 Thu hồi đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Tỉnh Đoàn 
Quảng Bình xây dựng Khu Tưởng niệm Thanh Niên xung phong 

2002 

109 Giao đất tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch cho Bưu điện tỉnh xây dựng 
Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Hòa Trạch 

2002 

110 Giao đất tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Sơn Lộc 

2002 

111 Giao đất tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Phú Trạch 

2002 

112 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
Họ đạo Yên Giang tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch 

2002 

113 Thu hồi đất tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch giao cho Bưu điện tỉnh 
Quảng Bình xây dựng Bưu điện văn hoá xã Phú Định 

2002 

114 Thu hồi đất tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Bưu điện 
Quảng Bình xây dựng Bưu điện văn hoá xã Hạ Trạch 

2002 

115 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở xã Phú Định, huyện Bố Trạch 

2002 

116 
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Lâm 
trường Ba Rền tại xã Phú Định và thị trấn Nông trường Việt Trung, 
huyện Bố Trạch 

2002 



117 
Thu hồi đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Công ty 
Thương mại Miền núi Quảng Bình thuê đất xây dựng kho, quầy hàng 
phục vụ đồng bào miền núi 

2002 

118 Thu hồi đất của Đài truyền thanh huyện Bố Trạch tại thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch 

2003 

119 Thu hồi đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch giao cho Ban Quản lý 
các DA huyện Bố Trạch xây dựng Chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 

2003 

120 Thu hồi đất của Chi Cục thuế Bố Trạch tại thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch để quản lý theo quy hoạch 

2003 

121 Thu hồi đất của Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch tại thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch để quản lý theo quy hoạch 

2003 

122 
Thu hồi đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cho Công ty Vật tư 
Nông nghiệp Quảng Bình thuê đất xây dựng Văn phòng giao dịch 
Trạm Vật tư Nông nghiệp Bố Trạch 

2003 

123 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận đất cho Nhà thờ Xứ Khe Gát tại 
xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 

2003 

124 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Bắc Dinh, 
thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch 

2003 

125 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch 

2003 

126 
Thu hồi đất và cho thuê khai thác mỏ Cao Lanh tại xã Lý Trạch, 
huyện Bố Trạch, huyện Bố Trạch của các tổ chức, gia đình, cá nhân 
(Có danh sách kèm theo) 

2003 

127 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2003 

128 
Hợp thức hoá và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 Hưng Trạch, tại xã Hưng Trạch, huyện 
Bố Trạch 

2003 



129 Giao đất tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện - Văn hoá xã Trung Trạch 2003 

130 Thu hồi đất tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố trạch giao cho Bưu điện 
Quảng Bình xây dựng điểm Bưu điện - Văn hoá xã Hoàn Trạch 

2003 

131 Giao đất tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện Văn hoá xã Liên Trạch 2003 

132 Thu hồi đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch giao cho Bưu điện 
Quảng Bình xây dựng điểm Bưu điện Văn hoá xã Đại Trạch 2003 

133 Giao đất tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện Văn hoá xã Xuân Trạch 2003 

134 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 1 Cự Nẫm, 
tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch 2003 

135 Giao đất cho Họ Na tại xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch 2004 

136 Giao đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch cho Chi cục Thuế Bố Trạch 
xây dựng trụ sở Đội thuế số 10 2004 

137 Thu hồi đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch cho Bưu điện 
huyện Bố Trạch thuê đất xây dựng Bưu cục Chánh Hòa 2004 

138 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Bưu điện 
huyện Bố Trạch tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch  2004 

139 Giao đất cho Nhà thờ Họ Đạo Na tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 2004 

140 Thu hồi đất của Nhà thờ Họ Đạo Na, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 2004 

141 Cho Điện lực Quảng Bình thuê đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 
để xây dựng trụ sở Chi nhánh điện 

2004 

142 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non 
xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình 

2004 

143 Giao đất xây dựng khu tái định cư Hà Lời - Phong Nha tại xã Sơn Trạch, 
huyện Bố Trạch 2004 



144 

Giao đất và cấp 18 (mười tám) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lâm nghiệp cho Lâm trường Rừng thông Bố Trạch tại các xã: Thanh 
Trạch, Bắc Trạch, Cự Nẫm, Sơn Lộc, Phú Trạch, Liên Trạch và xã 
Hạ Trạch, huyện Bố Trạch 

2004 

145 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
Sơn Trạch, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

146 Thu hồi đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch để thực hiện dự án 
xây dựng Khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha 

2004 

147 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

148 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

149 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Giống Lâm nghiệp 
vùng Bắc Trung bộ tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch 

2004 

150 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Quản lý và 
sửa chữa đường bộ 483 tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 

2004 

151 
Thu hồi đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch cà cho Công ty TNHH Du 
lịch sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng thuê đất xây dựng Khu Phong Nha 
RESORT 

2004 

152 Cho Lâm trường Bố Trạch thuê đất tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch 2005 

153 Cho phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch 
thuê đất tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch 

2005 

154 Cho công ty TNHH Việt Hà thuê đất tại xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch 2005 

155 Thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng Sơn Trường thuê đất   tại 
xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch 

2005 

156 Thu hồi đất tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch và cho Công ty 
Xây dựng lâm sản tổng hợp Tràng An thuê đất 

2005 



157 Thu hồi đất tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch và cho Công ty TNHH 
Dịch vụ và du lịch Hoàng Yến thuê đất 

2005 

158 Thu hồi đất của Công ty Lương thực Bình Trị Thiên tại thị trấn 
Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 

2005 

159 Giao đất cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2005 

160 Cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Trường Xuân thuê đất 
xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch 2005 

161 Giao đất cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
xây dựng trụ sở tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 2005 

162 Giao đất xây dựng Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch 2006 

163 Thu hồi đất tại xã Lý Trạch , huyện Bố Trạch để GPMB xây dựng 
Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch 

2006 

164 Cho Xí nghiệp SXVL & XD COSEVCO 18 thuê đất tại xã Sơn Lộc, 
huyện Bố Trạch 

2006 

165 Cho Công ty TNHH Sản xuất Composite Miền trung thuê đất tại 
xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch 

2006 

166 Thu hồi đất của Lâm Trường Bồng Lai tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 
và cho Công ty TNHH Xuân Sơn thuê đất 

2006 

167 Thu hồi đất tại xã Lý Trạch , huyện Bố Trạch để GPMB xây dựng 
Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch 

2006 

168 Cho Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng Lân Thành thuê đất 
tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch 

2006 

169 Thu hồi đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch để GPMB xây dựng 
Đường nội vùng khu du lịch Phong Nha 

2006 



170 Cho Công ty TNHH Sinh Thái thuê đất xây dựng Xí nghiệp Xử lý 
Rác thải tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Giai đoạn I) 2006 

171 Cho Công ty Cổ phần Thương mại miền núi - Công nghiệp Quảng Bình 
thuê đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 

2006 

172 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên 
địa bàn thị trấn Hoàn Lão, xã Bắc Trạch thuộc huyện Bố Trạch 

 

 

5. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Quảng Trạch  
(Hiện nay chia thành thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch) 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 Thu hồi đất của Chi nhánh XNK Quảng Trạch tại xã Quảng Long, 
huyện Quảng Trạch 

2002 

2 Giao đất cho kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch 1995 

3 Giao đất xây dựng Trường THPT Bán công Bắc Quảng Trạch 2005 

4 Thu đất xây dựng của UBND huyện Quảng Trạch và giao cho 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch sử dụng 

1994 

5 Thu hồi đất của Khối Dân vận Mặt trận huyện Quảng Trạch tại 
thị trấn Ba Đồn huyện Quảng Trạch để quản lý theo quy hoạch 

2001 

6 Thu hồi đất tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch giao cho UBND 
xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch quản lý 

2000 

7 Thu đất xây dựng của UBND huyện Quảng Trạch giao cho 
Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quảng Trạch 

1993 

8 Cho Bưu điện Quảng Bình thuê đất tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 2005 

9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Huyện ủy Quảng Trạch 1998 

10 Giao đất tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch cho Chi Cục Thuế 
Quảng Trạch xây dựng Trụ sở làm việc của Đội Thuế số 7 

2004 



11 Thu hồi đất chuyên dùng tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 
giao cho UBND thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch quản lý 2003 

12 
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quảng Long, 
huyện Quảng Trạch cho Trường PTTH Bán công Quảng Trạch xây dựng 
trường học 

2000 

13 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch 

2002 

14 Cho Công ty TNHH Nam Cường thuê đất tại xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng Trạch 

2005 

15 Cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch 
thuê đất 

2005 

16 Cho Xí nghiệp sản xuất vật liệu COSEVCO 14 thuê đất tại xã Quảng Tiến, 
huyện Quảng Trạch 

2006 

17 Cho Công ty cổ phần Đông Sơn thuê đất tại xã Quảng Đông, 
huyện Quảng Trạch 

2006 

18 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch 2000 

19 Giao đất xây dựng Trường chuyên huyện Quảng Trạch sử dụng 
ổn định lâu dài 

1996 

20 

Thu hồi đất chuyên dùng của Đồn Công an thị trấn Ba Đồn, 
huyện Quảng Trạch để giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện 
Quảng Trạch 

1999 

21 Thu hồi đất tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, giao đất cho 
UBND xã Quảng Sơn xây dựng trụ sở 

2001 

22 Thu hồi đất của Chi nhánh Ngân Hàng nông nghiệp Quảng Trạch 
để bố trí đất ở cho các hộ gia đình 

1996 

23 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBMTTQVN 
huyện Quảng Trạch xây dựng Trụ sở làm việc 2000 



24 Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh 
Ngân hàng khu vực Hòa Ninh huyện Quảng Trạch 1999 

25 Thu đất xây dựng của thị trấn Ba Đồn và giao cho UBND huyện 
Quảng Trạch sử dụng 

1994 

26 Hợp thức hóa và cấp giấy quyền sử dụng đất cho UBND xã Quảng Lộc, 
huyện Quảng Trạch 

2002 

27 Thu hồi đất của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tại thị trấn Ba Đồn, 
huyện Quảng Trạch 

2004 

28 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Quảng Long, huyện Quảng Trạch 

1996 

29 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm y tế xã Quảng Long, 
huyện Quảng Trạch 

1996 

30 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Quảng Phúc, 
huyện Quảng Trạch 

2001 

31 Giao đất cho Nhà thờ họ Đạo Phú Xuân tại xã Quảng Phú, 
huyện Quảng Trạch 2002 

32 Giao đất cho Đội thi hành án huyện Quảng Trạch để xây dựng trụ sở 
làm việc 1996 

33 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp huyện Quảng Trạch 

1997 

34 Thu hồi đất của Công ty Xăng dầu Quảng Bình tại xã Quảng Thuận, 
huyện Quảng Trạch 

2006 

35 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch 

1997 

36 Giao đất cho UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch xây dựng 
Trường cấp 2 Quảng Hợp 

2000 



37 Giao đất cho Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình xây dựng Trường 
PTTH số 3 Quảng Trạch 2000 

38 Thu hồi đất của HTX Thọ Đơn giao cho Chi nhánh Điện Quảng Trạch 
xây dựng trụ sở 

1993 

40 Giao đất cho Hạt kiểm lâm Quảng Trạch để xây dựng Trạm Kiểm lâm 
Cảnh Hóa và kho bãi chứa lâm sản tại xã Cảnh Hóa - huyện Quảng Trạch 

1995 

41 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hội nông dân Việt Nam 
huyện Quảng Trạch, tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2002 

42 Giao đất tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng trạch cho Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch 

2003 

43 
Thu hồi đất chuyên dùng của Công an huyện Quảng Trạch để 
giao cho Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình xây dựng Kho bạc 
Nhà nước huyện Quảng Trạch 

1997 

44 Giao đất cho Trường Mầm non Quảng Hòa xây dựng trường học 
tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch 

2004 

45 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non Quảng Long, huyện Quảng Trạch 

2002 

46 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch 

2002 

47 Giao đất tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cho UBND xã Cảnh Hóa 
xây nhà văn hóa thôn Ngọa Cương 

2002 

48 Hợp thức hóa và cấp giấy quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non 
xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch 

2002 

49 Cấp giấy quyền sử dụng đất cho Trường Phổ thông Trung học cơ sở 
xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch 

2002 

50 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 

2002 



51 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Phù Hóa, huyện Quảng Trạch 

2002 

52 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch 

2001 

53 Hợp thức hoá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Phù Hóa - huyện Quảng Trạch 

2001 

54 Giao đất tại xã cảnh Dương, huyện Quảng Trạch cho Trường Trung học cơ sở 
xã Cảnh Dương xây dựng trường học 

2004 

55 
Thu hồi đất có mặt nước ao hồ cho Ban chỉ huy quân sự Quảng Trạch 
quản lý để giao cho UBND huyện Quảng Trạch xây dựng Trung tâm 
vui chơi cho trẻ em huyện Quảng Trạch 

1997 

56 
Thu hồi đất tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch để giao đất và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
Quảng Sơn xây dựng trường học 

2000 

57 Thu hồi đất tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch để giao đất và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm y tế xã Quảng Hòa 

2001 

58 
Thu hồi đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch để giao đất và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nhân Hải 
xây dựng trường học 

2001 

59 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho B ảo hiểm xã hội 
huyện Quảng Trạch xây dựng trụ sở làm việc 

1999 

60 Thu hồi đất và cho thuê đất xây dựng Nhà máy chế biến Titan tại xã Quảng Phú, 
huyện Quảng Trạch 

2003 

61 Thu hồi đất tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch giao và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Quảng Kim 

2001 

62 
Thu hồi đất chuyên dùng của Đài Truyền thanh - Truyền hình 
Quảng Trạch để giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Trạch sử dụng 

1999 



63 
Thu hồi đất của các xã Quảng Long, Quảng Hưng, Quảng Tùng 
thuộc huyện Quảng Trạch giao cho Ban quản lý công trình điện 
huyện Quảng Trạch sử dụng 

1993 

64 
Thu hồi đất tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch giao cho 
Trường Trung học phổ thông bán công Nam Quảng Trạch xây 
dựng trường học (Giai đoạn I) 

2003 

65 
Thu hồi đất tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch giao cho Công 
ty Cấp thoát nước Quảng Bình xây dựng khu xử lý nước Ba Đồn, 
huyện Quảng Trạch 

2000 

66 
Giao đất hoang hóa tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch cho UBND 
xã Quảng Văn xây dựng Nhà Y viện thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, 
huyện Quảng Trạch 

2000 

67 
Giao đất hoang hóa tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch cho UBND 
xã Quảng Văn xây dựng Nhà Mẫu giáo thôn Văn Phú xã Quảng Văn, 
huyện Quảng Trạch 

2000 

68 Thu hồi đất chuyên dùng của Trạm cơ điện nông nghiệp Quảng Trạch để 
giao cho UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch quy hoạch khu dân cư 

1997 

69 
Thu hồi đất chuyên dùng của Công an huyện Quảng Trạch để giao 
cho Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình xây dựng Kho bạc Nhà nước 
huyện Quảng Trạch 

1997 

70 
Giao đất tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng trạch cho Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Quảng Bình xây dựng trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm 
huyện Quảng Trạch 

2003 

71 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hội nông dân Việt Nam 
huyện Quảng Trạch, tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2002 

72 Giao đất cho Hạt kiểm lâm Quảng Trạch để xây dựng trạm kiểm lâm 
Cảnh Hóa và kho bãi chứa lâm sản tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch 

1995 

73 Giao đất cho UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch xây dựng 
Trường cấp 2 Quảng Hợp 

2000 



74 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Thạch - huyện Quảng Trạch 

2001 

75 Giao đất tại xã Quảng Phú huyện Quảng Trạch cho UBND xã Quảng Phú 
xây dựng Trường Mầm non thôn Phú Xuân 

2001 

76 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch 

2001 

77 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch 

2001 

78 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Trường, huyện Quảng Trạch 

2001 

79 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch 

2001 

80 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch 

2001 

81 Hợp thức hóa và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường PTCS Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch 

2001 

82 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch 

2001 

83 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2002 

84 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
xứ Kinh Nhuận tại xã Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch 

2002 

85 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch 

2002 

86 Thu hồi đất tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch giao cho 
Trường THCS Quảng Tùng xây dựng trường học 

2002 



87 Hợp tác hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch 

2001 

88 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch 

2001 

89 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh 
tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2001 

90 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch 2001 

91 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch 2001 

92 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Quảng Lộc - huyện Quảng Trạch 2001 

93 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch 2001 

94 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch 2001 

95 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
xứ Giáp Tam tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch 2002 

96 Giao đất cho UBND huyện Quảng Trạch xây dựng Gara ô tô 
và Hội trường tại thị trấn Ba Đồn 1996 

97 Cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Hảo thuê đất 
tại xã Quảng Tiên huyện Quảng Trạch 2006 

98 Cho Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sông Loan thuê đất 
tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch 2005 

99 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Đông , huyện Quảng Trạch 2006 

100 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch 2006 



101 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch 

2006 

102 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch 

2006 

103 Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng mục san nền chợ Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch 

2006 

104 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ Xứ Nhân Thọ 
tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch 

2003 

105 Cho Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thuê đất xây dựng 
Nhà máy Gỗ xuất khẩu Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2003 

106 Thu hồi đất tại xã Quảng thuận, huyện Quảng Trạch giao cho UBND 
xã Quảng Thuận xây dựng chợ Thuận Bài 

2001 

107 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2000 

108 Thu hồi đất tại xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch giao cho UBND 
xã Quảng Hòa xây dựng trụ sở làm việc 

2000 

109 Giao đất tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch cho UBND xã Quảng Phúc 
xây dựng Nhà Văn hóa Mỹ Hoà 

2000 

110 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Quảng Phương - huyện Quảng Trạch 

2000 

111 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng 
UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch 

2000 

112 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Tân - huyện Quảng Trạch 

2000 

113 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch 

2000 



114 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Giống cây trồng 
Quảng Trạch thuộc Công ty Giống cây trồng tỉnh Quảng Bình 

1998 

115 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học 2 Quảng Châu, huyện Quảng Trạch 

2000 

116 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Quảng Tân, huyện Quảng Trạch 

2000 

117 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 

2000 

118 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Quảng Phương - huyện Quảng Trạch 

2000 

119 Thu hồi đất của Chi nhánh Ngân hàng khu vực Hòa Ninh giao cho 
UBND xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch quản lý 

1999 

120 Giao đất ở cho hộ gia đình ông Tưởng Sắc và bà Phạm Thị Hải khu vực 
UBND huyện Quảng Trạch 

1996 

121 Thu đất xây dựng của UBND thị trấn Ba Đồn và giao cho UBND 
huyện Quảng Trạch sử dụng 

1998 

122 Thu đất xây dựng của UBND huyện Quảng Trạch và giao cho 
Chi cục Thú y Quảng Bình sử dụng 

1994 

123 Giao đất cho Chi nhánh điện Quảng Trạch xây dựng nhà trực vận hành Điện 
Trạm trung gian Roòn, huyện Quảng Trạch 

1994 

124 Giao đất xây dựng nhà ở cho bà Võ Thị Thịnh tại thị trấn Ba Đồn, 
huyện Quảng Trạch 1997 

125 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 tổ chức xã Quảng Phong, 
huyện Quảng Trạch (Có danh sách kèm theo) 1991 

126 Thu đất xây dựng của Xí nghiệp Cơ khí nông nghiệp tại Quảng Trạch 
giao cho Đội quản lý đường điện 500 KV 1993 



127 Thu hồi 171m2 đất của thị trấn Ba Đồn giao cho Uỷ ban Dân số 
Kế hoạch hóa gia đình huyện Quảng Trạch 

1996 

128 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng công trình Quốc phòng 
tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch 

2006 

129 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quan xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch 

2006 

130 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quan xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 

2006 

131 Giao đất cho Bộ Tư lệnh Hải quan xây dựng công trình quốc phòng 
tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch 

2006 

132 
Thu hồi đất tại thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch 
cho Hợp tác xã Khai thác mỏ đất biên hòa Phúc Kiều thuê đất khai thác 
tận thu mỏ đất biên hòa 

2004 

133 
Thu hồi đất tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch cho Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình thuê đất (Bổ sung) để mở rộng khuôn viên Cửa hàng xăng dầu 
Quảng Hưng 

2004 

134 
Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm Y tế và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm Y tế xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch 

2001 

135 
Thu hồi đất tại xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch giao và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non xã 
Quảng Thủy 

2001 

136 Giao đất tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch cho Công ty sản xuất 
vật liệu COSEVCO 1 thuê đất xây dựng Cầu cảng bốc dỡ hàng hóa 

2002 

137 
Thu hồi đất tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch giao và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học số 2 
Quảng Lưu 

2001 



138 Hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình  

2003 

139 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lộc, 
huyện Quảng Trạch cho Trường TH Cồn Sẻ xây dựng trường học 

2000 

141 
Thu hồi đất và giao đất của Trại Mũi Vích thuộc Công ty Dịch vụ 
Quảng Trạch giao cho Trại giống kỹ thuật cây trồng Mũi Vích thuộc 
Sở Nông nghiệp sử dụng 

1992 

142 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Quảng Minh A, tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch 

2004 

143 Thu hồi đất tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để quản lý 
theo quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp cảng biển Hòn La 

2004 

144 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

145 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Nhà thờ họ Yên Thuận tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch 

2001 

146 Hợp thức hoá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch 

2001 

147 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông trung học cơ sở Phù hóa, huyện Quảng Trạch 

2002 

148 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

149 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

150 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Điện lực Quảng Bình 
tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2004 

151 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
họ Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch 

2001 



152 Cho Xí nghiệp Khai thác vật liệu Hòa Bình thuê đất khai thác tận thu cát, 
sạn xây dựng tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch 

2004 

153 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Quảng Sơn tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch 

2001 

154 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quốc phòng cho Ban chỉ huy 
Quân sự huyện Quảng Trạch 

1995 

155 Thu hồi đất tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch giao cho UBND 
thị trấn Ba Đồn xây dưng trụ sở làm việc 

2002 

156 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh, Quảng Bình 

2002 

157 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2002 

158 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Châu, huỵên Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2002 

159 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2002 

160 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2002 

161 Giao đất cho Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình để xây dựng 
Nhà Trạm bơm I tại xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch 

1995 

162 Thu hồi đất tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch giao cho Bưu điện tỉnh 
xây công trình điểm bưu điện văn hóa xã Phù Hóa 

2001 

163 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Nhà thờ họ giáo Tiên Nghĩa - xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch 

2001 

164 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Nhà thờ họ đạo Thanh Sơn- xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch 

2001 



165 Cho Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình thuê đất để xây dựng 
Cửa hàng xăng dầu tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 

1996 

166 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận QSD đất do Nhà thờ Họ đạo 
Phú Trịch tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch 

2003 

167 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhà thờ họ Đạo 
Liên Hòa tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch 

2003 

168 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Trạm Thủy văn 
Tân Mỹ tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

2003 

169 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
học đạo Hiếu Nghĩa tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch 

2003 

170 Thu hồi đất tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch giao cho Bưu điện 
tỉnh Quảng Bình xây dựng Bưu cục Hòa Ninh 

2003 

171 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Trung học cơ sở Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch 

2003 

172 Giao đất tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch cho Bưu điện 
tỉnh Quảng Bình xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã 

2003 

173 Giao đất tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch cho Bưu điện 
tỉnh Quảng Bình xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã 

2003 

174 Cho Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng COSEVCO I thuê đất 
tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2006 

175 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2003 

176 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
Quảng Đông, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 

2003 

177 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Quảng Đông tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch 

2003 



178 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2000 

179 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2000 

180 Giao đất tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch cho Trường Tiểu học 
Quảng Minh A xây dựng mở rộng khuôn viên trường học 

2003 

181 Thu hồi đất tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch giao cho Ban Quản lý 
HTX Thọ Linh thuê xây dựng trụ sở làm việc 

2000 

182 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 2000 

183 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

2000 

184 Giao đất tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch cho UBND xã Quảng Hợp 
xây dựng chợ  

2000 

185 Cấp 6 (sáu) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng trên 
địa bàn huyện Quảng Trạch cho Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình 

1999 

186 
Cho Công ty xây dựng tổng hợp Trường Sơn thuê đất xây dựng 
Nhà máy sản xuất thiết bị ly tâm công nghiệp tại xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng Trạch 

2006 

187 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá 
nhân trên địa bàn thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch 

 

 
6. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Tuyên Hóa 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 Giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa 1996 

2 Thu đất xây dựng của UBND huyện Tuyên Hóa và giao cho 
Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa sử dụng 

1994 



3 Thu đất xây dựng của UBND huyện Tuyên Hóa và giao cho 
Đội Thi hành án huyện Tuyên Hóa sử dụng 1994 

4 Thu đất của UBND huyện Tuyên Hóa và giao cho Chi nhánh Thương mại 
huyện Tuyên Hóa sử dụng 

1994 

5 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt kiểm Lâm Tuyên Hóa 1997 

6 
Giao đất đồi hoang hóa tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa cho 
Ban Quản lý dự án Định canh định cư huyện Tuyên Hóa xây dựng 
Trường cấp 2,3 Bắc Sơn - xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

7 Giao đất xây dựng nhà máy nước tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa 1995 

8 Giao đất xây dựng Trường Tiểu học Thanh Thủy xã Tiến Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 

1995 

9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tòa án nhân dân 
huyện Tuyên Hóa 

1996 

10 Giao đất cho Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Tuyên Hóa 1996 

11 

Thu hồi đất của các hộ gia đình tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa 
và giao đất hoang Hóa cho UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa  
cho Ban Quản lý dự án định canh, định cư huyện Tuyên Hóa xây dựng 
chợ Bắc Sơn 

2000 

12 Thu hồi đất tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hóa để GPMB xây dựng trụ sở 
làm việc Đội Thuế số 5 thuộc Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa 

2004 

13 
Thu hồi đất chuyên dùng của Văn phòng UBND huyện Tuyên Hóa để 
giao cho Phòng Giáo dục Tuyên Hóa sử dụng vào mục đích xây dựng 
trụ sở làm việc 

1996 

14 
Thu hồi đất tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa để giao cho 
Ban Thực thi Dự án ARCD huyện Tuyên Hóa xây dựng tuyến 
kênh mương và Trạm bơm Lê Lợ i 

2001 

15 Thu hồi đất chuyên dùng của trường cấp 2 - 3 Tuyên Hóa để giao cho 
Trường phổ thông Trung học Tuyên Hóa xây dựng Trường học  1997 



16 Thu hồi đất chuyên dùng của Trạm ô tô Tuyên Hóa (cũ) để giao cho Trung tâm 
Quản lý và dịch vụ Bến xe Quảng Bình xây dựng bến xe khách Tuyên Hóa 

1997 

17 
Thu hồi đất tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa giao cho Ban Quản 
lý Dự án Đầu tư và xây dựng huyện Tuyên Hóa xây dựng công viên 
Trung tâm thị trấn Đồng Lê 

2003 

18 
Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Viện Kiểm Sát Nhân dân huyện Tuyên Hóa tại thị trấn Đồng Lê, 
huyện Tuyên Hóa  

2000 

19 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Phổ 
thông cơ sở Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa xây dựng trường học 2000 

20 Giao đất cho Nhà thờ Họ giáo Xuân Ninh tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa  2004 

21 Thu hồi đất của lâm trường Tuyên Hóa giao cho UBND thị trấn Đồng Lê 
quản lý 2001 

22 Giao đất cho Họ Kim Lan làm nhà thờ họ tại xã Thạch Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 1995 

23 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Đồng Lê, 
huyện Tuyên Hóa 1995 

24 Giao đất cho UBND xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa để xây dựng 
Đài tưởng niệm Liệt sỹ 1997 

25 Giao đất cho Họ Giáo Đình Sơn xây dựng nhà thờ tại xã Thanh Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 2003 

26 Thu đất xây dựng của đơn vị và giao cho đơn vị Trường Phổ thông trung học 
huyện Tuyên Hóa sử dụng 

1992 

27 Cho Công ty Xi măng COSEVCO Sông Gianh thuê đất khai thác 
sét nguyên liệu tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2006 

28 Cho Công ty Dược phẩm Quảng Bình thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc 
và kho thuốc Hiệu thuốc Tuyên Hóa  2004 



29 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân 
xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 2004 

30 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng, 
huyện Tuyên Hóa 

2004 

31 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Cao Quảng, 
huyện Tuyên Hóa 

2004 

32 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hóa 

2001 

33 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lâm trường Tuyên hóa 
sử dụng làm khuôn viên trụ sở làm việc 

2001 

34 Giao đất làm nhà Nghĩa địa cho Ban quản lý Nghĩa địa thôn Trung tâm 
Đồng Lê - Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 

1995 

35 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa 

2001 

36 Cho Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình thuê đất để xây dựng 
Cửa hàng xăng dầu tại Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa 

1996 

37 Giao đất cho Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo tại xã Dân Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 

2005 

38 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Trạm Thủy văn Mai Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 

2003 

39 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thiết Sơn, 
tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 2003 

40 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Kim Lũ, 
tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa 2003 

41 Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo xã Văn Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 2003 

42 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Minh Cầm, 
tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa 2003 



43 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Thanh Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 2003 

44  Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2001 

45 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Huyền Thủy, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2003 

46 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

47 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Văn phòng UBND huyện Tuyên Hóa 

2000 

48 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

49 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

50 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

51 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

52 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

53 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

54 Giao đất hoang Hóa tại xã Lê Hóa cho UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 
xây dựng trụ sở làm việc 2000 

55 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 



56 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

57 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

58 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

59 Cấp giấy phép khai thác tận thu đất đỏ Latêrit tại xóm Trúc, xã Tiến Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 1999 

60 Thu hồi đất do Bà Lê Thị Vinh đang sử dụng tại thị trấn Đồng Lê, 
huyện Tuyên Hóa 1999 

61 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa 1999 

62 Giao đất cho Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình xây dựng: Sân tập 
Thể dục thể thao của Trường PTTH Lê Trực, huyện Tuyên Hóa 1998 

63 Giao đất cho Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình xây dựng: Nhà lớp học, 
Văn phòng và Gara của trường PTTH Lê Trực huyện Tuyên Hóa 1998 

64 Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa giao đất xây dựng 
Trường Trung học phổ thông Lê Trực  2002 

65 Thu đất xây dựng của đơn vị xã Mai Hóa và giao cho đơn vị UBND 
huyện Tuyên Hóa sử dụng 1991 

66 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. 2001 

67 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Huyền Thủy, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2003 

68 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 



69 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Văn phòng UBND huyện Tuyên Hóa 2000 

70 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

71 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

72 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

73 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Trung học cơ sở xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

74 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Trung học cơ sở xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

75 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

76 Giao đất hoang Hóa tại xã Lê Hóa cho UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 
xây dựng trụ sở làm việc 

2000 

77 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

78 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

79 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

80 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông cơ sở xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

81 
Thu hồi đất tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa giao cho Công ty 
Điện lực 3 xây dựng hệ thống móng cột điện, cấp điện chiếu sáng 
cho xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 



82 Thu hồi đất xây dựng của Uỷ ban nhân dân huyện Tuyên Hoá và 
giao cho Chi nhánh kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa sử dụng 1994 

83 Thu hồi đất xã Tiến Hóa để xây dựng Trường PTTH Lê Trực, 
huyện Tuyên Hóa 

1998 

84 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Bảo vệ thực vật 
Quảng Bình xây dựng trụ sở Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tuyên Hóa 

1999 

85 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện Tuyên Hóa xây dựng trụ sở làm việc 

1999 

86 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân 
xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2004 

87 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuyên Hóa  

2001 

88 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non xã Cao Quảng 
tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa 

2004 

89 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Hương Hóa 
tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2004 

90 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Quảng Hóa, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2001 

91 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Tam Đa tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2001 

92 Cho Hợp tác xã Thủ công nghiệp Hồng Phong thuê đất khai thác đá vôi 
xây dựng tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2004 

93 Thu hồi đất của Nhà máy Xi măng COSEVCO I thuộc Công ty Xây dựng số 7 
tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa 2002 

94 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn khu vực Minh Cầm, huyện Tuyên Hóa 2001 



95 Giao đất tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng công trình điểm bưu điện văn hóa xã Đồng Hóa 2001 

96 Giao đất tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình 
xây dựng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Lê Hóa 

2003 

97 Thu hồi đất của xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa để giao cho Ban quản lý lưới điện 
thuộc Công ty Điện lực 3 sử dụng 

1997 

98 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Uỷ ban nhân dân 
xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

2003 

99 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế 
xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

2003 

100 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND 
xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 2003 

101 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học 
Nam Phong, tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa 2003 

102 Thu hồi đất tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa để giao cho Ban Quản lý 
Dự án GTNT2 xây dựng tuyến đường xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

103 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Ủy ban nhân dân xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa 2003 

104 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Ủy ban nhân dân xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2003 

105 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Liên Sơn - xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

106 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

107 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Xuân Mai - xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 



108 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Nam Sơn - xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2000 

109 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Thanh Thạch - xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

110 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Hồng Sơn - xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa 2000 

111 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 1 xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

112 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học số 2 xã Châu Hóa - huyện Tuyên Hóa 2000 

113 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Trường Sơn - xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa 2000 

114 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Lê Trực - xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa 2000 

115 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS xã Châu Hóa - huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

2000 

116 Thu đất xây dựng của Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đồng Lê và giao cho 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa sử dụng 

1994 

117 Giao đất xây dựng, cho HTX Nam Phong xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa 
sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp 

1990 

118 Thu hồi đất cánh đồng Hung, Rú con của UBND xã Tiến Hóa, 
huyện Tuyên Hóa giao cho XN đá ốp lát Quảng Bình  

1991 

119 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 06 tổ chức xã Tiến Hóa, 
huyện Tuyên Hóa (Có danh sách kèm theo) 

1991 

120 
Thu hồi đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Duân tại xã Tiến Hóa, 
huyện Tuyên Hóa cho Ban Quản lý Dự án Xi măng Sông Gianh 
thuê đất xây dựng Lán trại công nhân 

2004 



121 Thu hồi đất và giao đất tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa xây dựng 
Trường Phổ thông cấp 2-3 Phan Bội Châu (khu vực 2) 

2003 

122 Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Ban QL Dự án Xi 
măng Sông Gianh thuê đất xây dựng Cảng Lèn Bảng và hai tuyến băng tải 2003 

123 
Thu hồi đất chuyên dùng và đất khu dân cư nông thôn xã Lê Hóa, 
huyện Tuyên Hóa để giao cho Trường Tiểu học Đồng Lê xây dựng 
trường học 

1998 

124 

Thu hồi đất tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa giao cho Ban Quản 
lý Dự án Giao thông nông thôn 2 thuộc Sở Giao thông Vận tải 
Quảng Bình xây dựng Đường vào cầu Thanh Trạch, xã Thanh Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 

2003 

125 Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa giao cho Ban Quản lý 
Dự án Xi măng Sông Gianh thuê đất 

2002 

126 Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa huyện Tuyên Hóa giao cho Ban Quản lý 
Dự án Xi măng Sông Gianh thuê xây dựng trụ sở làm việc 

2001 

127 Cho Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Thượng Lào thuê 
đất khai thác tận thu Đá vôi xây dựng tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa  

2004 

128 
Cho Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình thuê đất 
xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển 
Tuyên Hóa  

2004 

129 
Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa huyện Tuyên Hóa giao cho Tổng Công ty 
Xây dựng Miền Trung thuê xây dựng đường vào Nhà máy Xi măng 
Sông Gianh 

2001 

130 Cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thanh Tiến thuê đất khai thác 
tận thu đá vôi xây dựng tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa 2004 

131 Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Tiến thuê đất xây dựng trụ sở 
làm việc và sản xuất kinh doanh xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa 2002 

132 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2002 



Trường Tiểu học Thuận Hóa xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 

133 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
Cao Quảng tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa 

2002 

134 Cho HTX Sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Tiến thuê đất khai thác 
tận thu đá vôi xây dựng tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2005 

135 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ 
Xứ Kim Lũ tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2003 

136 
Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mầm non Bán công Huyền Thủy, tại xã Thạch Hóa, huyện 
Tuyên Hóa 

2003 

137 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mẫu giáo Liên cơ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa 

2000 

138 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Ủy ban nhân dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2003 

139 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Ủy ban nhân dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 

2003 

140 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Nghiên cứu 
Kiến thức bản địa và phát triển Miền Trung tại thị trấn Đồng Lê, 
huyện Tuyên Hóa 

2000 

141 
Thu hồi đất hoang hóa thuộc xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa 
giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 xây dựng Ga 
Đồng Chuối 

1998 

142 
Thu hồi đất tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Ban Quản lý 
Dự án Xi măng Sông Gianh thuê đất xây dựng Trạm đập đá, mở  
rộng Cảng Lèn Bảng và Lán trại công nhân  

2004 

143 
Thu hồi đất tại thôn Tân Đức, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa 
cho Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 1 thuê 
đất xây dựng Nhà máy Thủy điện Hố Hô  

2004 



144 
Thu hồi đất của Trường Tiểu học Tân Kim Sơn xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa 
giao cho Trường THCS Sơn Hóa xây dựng trường học và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho Trường THCS Sơn Hóa 

2000 

145 
Thu hồi đất tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Công ty Cổ phần 
Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 1 thuê để xây dựng Khu quản lý 
vận hành thuộc Nhà máy Thủy điện Hố Hô 

2004 

146 
Cho Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Tiến thuê đất khai thác 
tận thu Đá vôi xây dựng và làm bãi tập kết vật liệu tại xã Thuận Hóa, 
huyện Tuyên Hóa 

2004 

147 Cho Công ty TNHH Trung Tiến thuê đất xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá 2006 

148 Giao đất tại thị trấn Đồng lê cho Điện lực Quảng Bình thuê đất 
xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Điện lực Tuyên Hoá 2002 

149 Cho Xí nghiệp Công trình 792 thuê đất tại xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá 2006 

150 Cho Công ty TNHH Khánh Sơn thuê đất tại xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá 2006 

151 Giao đất tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá cho Đội Thi hành án 
huyện Tuyên Hoá xây dựng trụ sở làm việc 2005 

152 Cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuê đất tại xã Hương Hoá, 
huyện Tuyên Hoá 

2005 

153 Cho Công ty Công trình giao thông Miền Trung thuê đất tại xã Hương Hoá, 
huyện Tuyên Hoá  

2006 

154 Giao đất cho Họ Kim Lan làm nhà thờ họ tại xã Thạch Hoá, 
huyện Tuyên Hoá 

1995 

155 Cho Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quảng Bình thuê đất 
tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá 

2006 

156 Giao đất cho Chi cục Thuế huyện Tuyên Hoá xây dựng trụ sở làm việc 
Đội Thuế số 5 

2005 



157 Thu hồi đất tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hoá giao cho Trường Tiểu học 
Tân Thủy xây dựng trường học. 2003 

158 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo xã 
Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá 

2003 

159 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trạm khí tượng Tuyên Hoá tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa  2002 

160 Thu hồi đất tại xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá giao cho Công ty Điện lực 3 
xây dựng công trình cấp điện xã Hương Hóa 

2002 

161 Giao đất tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hoá cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình 
xây dựng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Thanh Hóa 

2003 

162  Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Bắc Sơn tại xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá 

2002 

163 
Thu hồi đất tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá để GPMB xây dựng 
Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển khu vực Tiến Hoá 
(phần bổ sung) 

2006 

164 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Mẫu giáo Đức Phú, tại xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá 2003 

165 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Đức Phú, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá 2003 

166 
Thu hồi đất và cho thuê đất tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hoá để 
xây dựng Hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ thi công Nhà máy 
Xi măng Sông Gianh 

2003 

167 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá 
nhân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, xã Lê Hóa huyện Tuyên Hóa  

 

 

 

 



7. Cấp, giao và chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Minh Hóa 

TT Nội dung trích yếu Năm 

1 Thu đất của UBND huyện Minh Hóa giao cho Cửa hàng lương thực 
huyện Minh Hóa 

1993 

2 Thu đất xây dựng của UBND huyện Minh Hóa giao cho Bệnh viện 
huyện Minh Hóa 

1993 

3 Giao đất xây dựng trạm bảo vệ thực vật huyện Minh Hóa 1995 

4 Giao đất cho Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa 1995 

5 Cấp đất xây dựng Nhà họp huyện Minh Hóa thuộc Ban Quản lý 
công trình thuộc Sở Xây dựng 1991 

6 Giao đất xây dựng Nhà khách huyện Minh Hóa 1991 

7 Thu hồi đất tại thị trấn Quy Đạt,  huyện Minh Hóa giao cho 
Đài Truyền Thanh huyện Minh Hóa xây dựng trụ sở  

2004 

8 Thu đất xây dựng của UBND huyện Minh Hóa và giao cho 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Minh Hóa sử dụng 1994 

9 Thu hồi đất của Công ty Lương thực huyện Minh Hóa giao cho 
Khối Dân vận Mặt trận huyện Minh Hóa 1997 

10 Giao đất tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa cho Hạt Kiểm lâm Minh Hóa 
xây dựng Trạm Kiểm lâm Hóa Tiến 2000 

11 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Minh Hóa, huyện Minh Hóa 2000 

12 Thu đất của UBND huyện Minh Hóa và giao cho Chi nhánh Thương mại 
huyện Minh Hóa sử dụng 1994 

13 Thu hồi đất xây dựng của đơn vị UBND huyện Minh Hóa giao cho 
Bưu điện huyện Minh Hóa sử dụng 1991 



14 Thu đất xây dựng của đơn vị Uỷ ban Minh Hóa và giao cho 
Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa sử dụng 

1992 

15 Thu đất xây dựng của đơn vị UBND huyện Minh Hóa và giao cho 
Công an Minh Hóa sử dụng 1992 

16 Thu đất xây dựng của UBND huyện Minh Hóa giao cho Ban chỉ huy 
Quân sự huyện Minh Hóa 1993 

17 Thu hồi đất tại xã Minh Hóa, Huyện Minh Hóa giao cho Ban Thực thi 
Dự án ARCD huyện Minh Hóa xây dựng Công trình Thủy lợi Eo Hụ 2002 

18 Thu hồi đất tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa giao cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng công trình Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Minh Hóa 2000 

19 Giao đất để xây dựng Bến xe Quy Đạt, huyện Minh Hóa 1996 

20 Giao đất xây dựng cho UBND huyện Minh Hóa để cấp đất xây dựng 
nhà ở 1990 

21 Giao đất cho BQL Dự án Định canh định cư huyện Minh Hóa 1996 

22 Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa xây dựng trụ sở 1991 

23 Cấp đất xây dựng cho UBND huyện Minh Hóa xây dựng khu dân cư 1990 

24 Thu hồi đất chuyên dùng tại xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa để giao cho 
Huyện ủy Minh Hóa xây dựng trụ sở làm việc 1997 

25 Thu hồi đất tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa giao cho Trung tâm 
Bồi dưỡng Chính trị huyện Minh Hóa xây dựng trụ sở làm việc 2000 

26 Giao đất cho BQL Dự án Định canh định cư huyện Minh Hóa xây dựng 
Chợ Y-Leeng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa 

2000 

27 Thu hồi đất ở và đất chưa sử dụng tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa 
giao cho Lâm trường Minh Hóa xây dựng trụ sở 

1998 

28 Thu hồi đất nông nghiệp và đất chuyên dùng tại xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa 
để giao cho Sở Y tế Quảng Bình xây dựng Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa 

1999 



29 Giao đất cho Chi cục Thuế huyện Minh Hóa xây dựng trụ sở làm việc 1991 

30 Thu hồi đất tại xã Minh Hóa huyện Minh Hóa giao cho Ban Quản lý 
Di tích danh thắng Quảng Bình phục hồi di tích Đình Kim Bảng 

2001 

31 
Giao đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa cho Công an tỉnh 
Quảng Bình xây dựng và mở rộng trụ sở làm việc của Công an huyện 
Minh Hóa  

2004 

32 Thu hồi đất tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa giao cho Chi cục Thuế 
huyện Minh Hóa xây dựng trụ sở làm việc Đội Thuế số 3 

2004 

33 Giao đất cho Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa 
xây dựng, mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Minh Hóa 2004 

34 Thu hồi đất tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa giao cho Hạt kiểm lâm 
huyện Minh Hóa xây dựng Nhà làm việc Trạm kiểm lâm Thượng Hóa 

2002 

35 
Hợp tác hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông Trung học Minh Hóa, tại thị trấn Quy Đạt, 
huyện Minh Hóa 

2003 

36 
Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất cho 
Trường Mẫu Giáo liên Cơ Minh Hóa tại xã Quy Hóa tại huyện 
Minh Hóa  

2000 

37 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
Yên Hóa, huyện Minh Hóa 1999 

38 Thu hồi đất xây dựng của UBND huyện Minh Hóa giao cho Trạm Thú y 
huyện Minh Hóa 

1993 

39 Thu hồi đất xây dựng của UBND huyện Minh Hóa và giao cho 
Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia đình Minh Hoá sử dụng 

1994 

40 
Thu hồi đất của Trường Tiểu học Quy Hóa và đất của UBND 
huyện Minh Hóa để giao cho Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
huyện Minh Hóa xây dựng công viên trẻ em 

1995 



41 
Thu hồi đất và giao đất tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa cho 
Công ty Điện lực 3 xây dựng Hệ thống móng cột điện, cấp Điện 
chiếu sáng cho xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa  

2000 

42 
Giao đất tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa cho Ban Quản lý các 
Dự án Kinh tế miền núi huyện Minh Hóa xây dựng công trình 
Thu gom rác thải, bãi chứa và xử lý rác thải huyện Minh Hóa  

2004 

43 Giao đất cho Công ty TNHH Thiên Lý xây dựng nhà chung cư 
tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa  2004 

44 Cho Công ty TNHH Diến Hồng thuê đất khai thác tận thu đá vôi xây dựng 
tại xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa 

2004 

45 Cho Điện lực Quảng Bình thuê đất xây dựng Nhà trực vận hành và 
sửa chữa điện Hóa Tiến, huyện Minh Hóa 2004 

46 Giao đất tại thị trấn Quy Đạt huyện Minh Hóa cho Công ty Điện ảnh 
Quảng Bình xây dựng Bãi chiếu bóng ngoài trời 

2001 

47 Thu hồi đất của Công ty Lương thực Bình Trị Thiên tại thị trấn Quy Đạt, 
huyện Minh Hóa 

2006 

48 Thu hồi đất tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa giao cho UBND xã Yên Hóa 
xây dựng trụ sở làm việc 

2003 

49 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng 
phục vụ người nghèo huyện Minh Hóa 

1997 

50 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Lâm Sum, 
xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa 

1998 

51 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Xuân Hóa, 
huyện Minh Hóa 1998 

52 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Ba Nương 
xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa 

1998 



53 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Hóa Thanh, huyện Minh Hóa  2000 

54 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hợp Lợi 
xã Xuân Hoá, huyện Minh Hóa 

1999 

55 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thống nhất 
xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa 

1999 

56 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Đặng Hóa 
xã Hóa Sơn huyện Minh Hóa 1999 

57 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở 
Thượng Hóa, huyện Minh Hóa 1999 

58 Thu đất xây dựng của đơn vị và giao cho đơn vị Đài truyền thanh 
huyện Minh Hóa sử dụng 1992 

59 Giao đất xây dựng cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa sử dụng 
(Địa điểm theo quy hoạch) 

1992 

60 Thu đất xây dựng của xã Quy Hóa và giao cho Ban chỉ huy quân sự 
huyện Minh Hóa 

1993 

61 Thu đất xây dựng của UBND huyện Minh Hóa và giao cho Công ty Điện ảnh 
Quảng Bình sử dụng 1993 

62 Thu hồi đất xây dựng của Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa giao cho 
Hội Chữ thập đỏ huyện sử dụng 

1994 

63 
Thu hồi đất chuyên dùng do UBND xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa 
quản lý để giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình xây dựng trụ sở 
Bảo hiểm xã hội huyện Minh Hóa 

1998 

64 
Giao cho UBND huyện Tuyên Hóa, UBND huyện Minh Hóa 
quyết định giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân ở Trung tâm 
huyện lỵ Tuyên Hóa và Trung tâm huyện lỵ Minh Hóa 

1998 

65 Giao đất tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã Trọng Hóa 2004 



66 Giao đất tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã Hóa Sơn 

2004 

67 Giao đất tại xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã Hóa Thanh 

2004 

68 Giao đất tại xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã Hóa Phúc 

2004 

69 Giao đất tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Quảng Bình xây dựng Trạm thu Cửa khẩu Cha Lo 2001 

70 Hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường THCS Xuân Hóa tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa 

2001 

71 Thu hồi đất của xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa để cho Công ty 
Thương mại Miền Núi thuê làm kho, nhà bán hàng 1996 

72 Giao đất tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng Bưu điện Văn hóa xã Tân Hóa 2003 

73 Giao đất tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng Bưu điện Văn hóa xã Hồng Hóa 

2003 

74 Giao đất tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Yên Hóa 2003 

75 Giao đất cho Bưu điện Quảng Bình xây dựng Điểm bưu điện văn hóa 
xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa 2003 

76 Giao đất tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho Cục Hải quan Quảng Bình 
xây dựng trụ sở Hải quan Cửa khẩu Cha Lo 2001 

77 Giao đất tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng công trình Điểm Bưu điện văn hóa xã Xuân Hóa 

2000 

78 Hợp thức Hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Thanh Liêm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa 2000 



79 
Cho Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng Huy Hoàng thuê đất 
khai thác tận thu đá vôi xây dựng và làm bãi sản xuất vật liệu tại 
thôn Tân Hóa, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa 

2004 

80 Giao đất cho Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Bình xây dựng 
Nhà Thư viện Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Minh Hóa 

1998 

81 Giao đất cho Bưu điện Quảng Bình xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa 
xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa 2004 

82 Giao đất tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho Bưu điện Quảng Bình 
xây dựng điểm bưu điện Bưu điện Văn Hóa xã Dân Hóa 2004 

83 
Thu hồi đất tại xã Dân Hóa và Hóa Thanh, huyện Minh Hóa để xây dựng 
Hệ thống móng cột điện thuộc tuyến điện Dân Hóa - Cửa khẩu Cha Lo, 
huyện Minh Hóa 

2002 

84 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Yên Đức tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa 2002 

85 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Tân Kiều, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa 

2003 

86 Thu hồi đất tại chợ Cha Lo, huyện Minh Hóa giao cho Ban Quản lý 
Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo xây dựng nhà Vệ sinh công cộng 

2003 

87 
Thu hồi đất của các xã Quy Hóa, Yên Hóa và Hồng Hóa thuộc huyện 

Minh Hóa để giao cho Ban quản lý lưới điện thuộc Công ty Điện lực III  
 

1997 

88 Giao cho Trung tâm dịch vụ bến xe Quy Đạt, huyện Minh Hóa 1997 

89 Thu hồi đất màu của UBND xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa để giao cho 
Ban Dân tộc và Miền núi xây dựng: Trường phổ thông cấp 2 - 3 bán trú 

1997 

90 Thu hồi đất chuyên dùng của UBND xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa 
giao cho Ban Dân tộc và Miền núi xây dựng: Chợ Tân Yên 

1997 



91 
Thu hồi đất tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa đã giao cho 
Bưu điện Quảng Bình xây dựng Điểm Bưu điện Văn hóa xã 
Thượng Hóa 

2003 

92 Hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Trung học cơ sở Hóa Hợp tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa  

2000 

93 
Giao đất đồi hoang do UBND xã Minh Hóa quản lý cho Công ty 
Cấp thoát nước Quảng Bình xây dựng Trạm bơm I thuộc Hệ thống 
cấp nước Trung tâm huyện lỵ Quy Đạt 

2000 

94 
Thu hồi đất do Công ty Điện ảnh Quảng Bình đang sử dụng, 
làm Bãi chiếu bóng ngoài trời tại thị trấn Quy Đạt để giao cho 
Hội Chữ thập đỏ Minh Hóa xây dựng trụ sở 

1999 

95 Thu hồi khu đất cuả HTX Hồng Minh đang sử dụng giao cho 
UBND huyện Minh Hóa sử dụng 

1990 

96 
Thu hồi đất tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa giao cho Ban Quản lý 
Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo xây dựng trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân 
xã Dân Hóa 

2003 

97 
Thu hồi đất Lâm nghiệp có rừng do UBND xã Dân Hóa, huyện 
Minh Hóa quản lý để giao cho Cục Hải Quan Quảng Bình xây 
dựng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa Khẩu Quốc tế Cha Lo 

1999 

98 Thu hồi đất để GPMB xây dựng trụ sở Bưu điện huyện Minh Hoá 2006 

99 Cho công ty TNHH Diến Hồng thuê đất tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá 2006 

100 Thu hồi đất để GPMB xây dựng Nhà Văn hoá Trung tâm huyện Minh Hoá 2006 

101 
Giao đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá cho Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hoá xây dựng trụ sở làm việc 
(giai đoạn I) 

2002 

102 Giao đất tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá cho Sở Thương mại & Du lịch 
Quảng Bình xây dựng Chợ Cha Lo - Minh Hoá 

2002 

103 Giao đất tại xã Hoá Phúc, huyện Minh Hoá cho Trường Phổ thông cơ sở 2003 



Hoá Phúc xây dựng trường học 

104 Thu hồi đất của Công ty TNHH Thiên Lý tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá 2006 

105 Hợp thức hoá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Hồng Hoá, huyện Minh Hoá 2001 

106 Cho phép Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hoá 
thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc 

2005 

107 Cho phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hoá 
thuê đất xây dựng trụ sở làm việc 

2006 

108 
Thu hồi đất tại xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá giao cho Công ty cấp nước 
Quảng Bình xây dựng đường lên khu xử lý thuộc Hệ thống cấp nước thị trấn 
Quy Đạt, huyện Minh Hóa 

2001 

109 Giao đất tại xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá cho UBND xã Quy Hoá xây dựng 
Trường Tiểu học Quy Hoá, xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá 2002 

110 
Thu hồi đất tại xã Minh Hoá, huyện Tuyên Hoá giao cho Ban Quản lý 
Năng lượng điện nông thôn khu vực miền Trung xây dựng công trình 
Cấp điện xã Minh Hoá, huyện Minh Hóa 

2002 

111 Cho Công ty Cổ phần Thương mại miền núi - Công nghiệp Quảng Bình 
thuê đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá 

2006 

112 Thu hồi đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá giao cho Ban Quản lý 
Dự án xây dựng các công trình huyện Minh Hoá xây dựng chợ Quy Đạt 

2003 

113 Giao đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá cho Trung tâm Tổng hợp 
kỹ thuật - Dạy nghề huyện Minh Hoá xây dựng trụ sở làm 

2001 

114 Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Tiểu học Phong Hoá tại xã Hồng Hoá, huyện Minh Hoá 

2002 

115 
Hợp thức hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Trường Phổ thông trung học cơ sở Quy Hóa tại thị trấn Quy Đạt, 
huyện Minh Hoá 

2002 

 


